
ST
T

1 Quầy thuốc 
Nông Dung Nông Thị Dung Trung cấp 

dược

Tổ dân phố 3, thị 
trấn Tĩnh Túc, 
huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0341/ĐKKD
D-CB 31/01/2024 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 
mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (không bao gồm: thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

467/CB-
GPP 31/01/2024 31/01/2027 Đáp ứng GPP 0285/CCHN-

D-SYT-CB 23/12/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

2 Nhà thuốc 
Trung Vũ

Hoàng Thanh 
Vân

Đại học 
dược

Tổ dân phố 1, thị 
trấn Thông Nông, 
huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0340/ĐKKD
D-CB 31/01/2024 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

466/CB-
GPP 31/01/2024 31/01/2027 Đáp ứng GPP 0343/CCHN-

D-SYT-CB 26/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

3 Quầy thuốc 
Bích Thu

Thạch Thị Bích 
Thu

Trung cấp 
dược

Tổ dân hố Hồng 
Thái Mới, thị trấn 

Quảng Uyên, 
huyện Quảng Hòa, 

tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0342/ĐKKD
D-CB 05/02/2024 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 
mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (không bao gồm: thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ)

468/CB-
GPP 05/02/2024 05/02/2027 Đáp ứng GPP 29/CB-

CCHN 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

4 Quầy thuốc 
Quỳnh Chi Nông Thị Lan Trung cấp 

dược

Xóm Nà Mè, thị 
trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0338/ĐKKD
D-CB 15/01/2024 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao 
gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực; không bao gồm: 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

464/CB-
GPP 15/01/2024 15/01/2027 Đáp ứng GPP 0209/CCHN-

D-SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

5 Quầy thuốc 
Đoài Dương Bế Thị Oanh Trung cấp 

dược

Xóm Phố Thông 
Huề, xã Đoài 
Dương, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0339/ĐKKD
D-CB 23/01/2024 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 

465/CB-
GPP 23/01/2024 23/01/2027 Đáp ứng GPP 94/CB-

CCHND 20/11/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

6 Quầy thuốc 
Quỳnh Anh Dương Thị Thư Cao đẳng 

dược

Xóm Bản Chang, 
xã Dân Chủ, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0337/ĐKKD
D-CB 27/12/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất).

459/CB-
GPP 27/12/2023 27/12/2026 Đáp ứng GPP 0245/CCHN-

D-SYT-CB 14/04/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC (BÁN LẺ) TRÊN ĐỊ BÀN TỈNH CAO BẰNG (CẬP NHẬT ĐẾN 31/12/2023)
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7 Quầy thuốc 
Kim Ngân Trần Thị Ngân Cao đẳng 

dược

Xóm Nà Kẻ, xã 
Minh Khai, huyện 

Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0336/ĐKKD
D-CB 15/12/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc 

phóng xạ)

455/CB-
GPP 15/12/2023 15/12/2026 Đáp ứng GPP 72/16/CB-

CCHND 10/03/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

8 Quầy thuốc 
Nông Hằng

Nông Thị Lệ 
Hằng

Trung cấp 
dược

Tổ dân phố Tân 
Thịnh, thị trấn Tà 

Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0335/ĐKKD
D-CB 15/12/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

454/CB-
GPP 15/12/2023 15/12/2026 Đáp ứng GPP 31/CB-

CCHND 16/03/1015 Sở Y tế 
Cao Bằng

9 Nhà thuốc 
Hồng Điệp Ma Hồng Điệp Đại học 

dược

Tổ 9, phường 
Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0334/ĐKKD
D-CB 15/12/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 

2℃ - 8℃ (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, vắc xin)

453/CB-
GPP 15/12/2023 15/12/2026 Đáp ứng GPP 0269/CCHN-

D-SYT-CB 23/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

10 Quầy thuốc 
24-H

Dương Giang 
Bắc

Trung cấp 
dược

Xóm Lũng Pán, xã 
Huy Giáp, huyện 

Bảo Lạc, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0331/ĐKKD
D-CB 11/10/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất)

448/CB-
GPP 11/10/2023 11/10/2026 Đáp ứng GPP 14/CB-

CCHND 23/11/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

11

NHÀ 
THUỐC 

TÂY NGỌC 
LINH

Đinh Thị Ngọc 
Linh

Đại học 
dược

Xóm Nà Báng, thị 
trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0333/ĐKKD
D-CB 01/12/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

450/CB-
GPP 01/12/2023 01/12/2026 Đáp ứng GPP

003559/CCH
N-D-SYT-

TB
13/06/2023 Sở Y tế 

Thái Bình

12

NHÀ 
THUỐC SỐ 

1 CỔNG 
VIỆN

Lương Đại Lâm Đại học 
dược

Tổ dân phố 13, 
phường Tân 

Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0332/ĐKKD
D-CB 20/11/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ)

449/CB-
GPP 20/11/2023 20/11/2026 Đáp ứng GPP 0305/CCHN-

D-SYT-CB 21/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng



13 Nhà thuốc 
Minh Thu 2 Phùng Thị Lan Đại học 

dược

Xóm 2, xã Chu 
Trinh, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0330/ĐKKD
D-CB 03/11/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

446/CB-
GPP 03/11/2023 03/11/2026 Đáp ứng GPP

104/18/CCH
N-D-SYT-

CB
13/06/2018 Sở Y tế 

Cao Bằng

14 Quầy thuốc 
Linh Đan Lò Thúy Công Trung cấp 

dược

Xóm Pò Măn, xã 
Thị Hoa, huyện 

Hạ Lang, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0329/ĐKKD
D-CB 17/10/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 
2℃-8℃ (không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất); Sinh 

phẩm y tế

445/CB-
GPP 17/10/2023 17/10/2026 Đáp ứng GPP 0101/CCHN-

D-SYT-CB 21/5/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

15

Quầy thuốc 
số 21 thuộc 

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm Bảo 
Lan 88

Triệu Hải Đăng Cao đẳng 
dược

Chợ trung tâm, thị 
trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0328/ĐKKD
D-CB 06/10/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

443/CB-
GPP 06/10/2023 06/10/2026 Đáp ứng GPP 0016/CCHN-

D-SYT-CB 09/10/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

16 Quầy thuốc 
Huy Ngọc 2 Hà Văn Hữu Trung cấp 

dược

Chợ Pù Mô, xã 
Sơn Lộ, huyện 

Bảo Lạc, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0327/ĐKKD
D-CB 09/12/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

438/CB-
GPP 09/12/2023 09/12/2026 Đáp ứng GPP 0380/CCHN-

D-SYT-CB 25/5/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

17 Nhà thuốc 
Buých Đợi Nông Thị Đợ Đại học 

dược

Tổ 2, phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0326/ĐKKD
D-CB 29/8/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

436/CB-
GPP 29/8/2023 29/8/2026 Đáp ứng GPP 69/CB-

CCHND 08/5/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

18 Nhà thuốc 
Ngọc Anh

Nguyễn Thị 
Phương Thảo

Đại học 
dược

Xóm Mỏ Sắt, xã 
Dân Chủ, huyện 

Hoà An, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0325/ĐKKD
D-CB 29/8/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

435/CB-
GPP 29/8/2023 29/8/2026 Đáp ứng GPP 0078/CCHN-

D-SYT-CB 29/12/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

19 Nhà thuốc 
Minh Khôi 2 Nông Văn Tài Đại học 

dược

Tổ 6, thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0324/ĐKKD
D-CB 29/8/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

434/CB-
GPP 29/8/2023 29/8/2026 Đáp ứng GPP 0189/CCHN-

D-SYT-CB 07/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng



20 Nhà thuốc 
Ngọc Châu

Nguyễn Đại 
Long

Đại học 
dược

Tổ dân phố Hưng 
Long, thị trấn Tà 

Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0323/ĐKKD
D-CB 29/8/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

433/CB-
GPP 29/8/2023 29/8/2026 Đáp ứng GPP 0381/CCHN-

D-SYT-CB 25/5/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

21 Quầy thuốc 
Nà Bao

Đàm Thị Thùy 
Ninh

Cao đẳng 
dược

Xóm Nà Bao, xã 
Minh Tâm, huyện 
Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0322/ĐKKD
D-CB 01/8/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ)

432/CB-
GPP 01/8/2023 01/8/2026 Đáp ứng GPP 0337/CCHN-

D-SYT-CB 07/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

22 Quầy thuốc 
Thiên Thảo

Hoàng Thị 
Thảo

Cao đẳng 
dược

Xóm Đà Sa, xã Đa 
Thông, huyện Hà 
Quảng, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0319/ĐKKD
D-CB 11/7/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

427/CB-
GPP 11/7/2023 11/7/2026 Đáp ứng GPP 0346/CCHN-

D-SYT-CB 08/11/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

23 Quầy thuốc 
Hà Thúy

Phạm Thị 
Hương

Cao đẳng 
dược

Xóm 7 Bế Triều, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0318/ĐKKD
D-CB 11/7/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

426/CB-
GPP 11/7/2023 11/7/2026 Đáp ứng GPP 0362/CCHN-

D-SYT-CB 29/12/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

24 Nhà thuốc Tú 
Quyên Lâm Thị Quyên Đại học 

dược

Xóm Sóc Giang, 
xã Sóc Hà, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0317/ĐKKD
D-CB 11/7/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành lĩnh vực; 
Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ)

425/CB-
GPP 11/7/2023 11/7/2026 Đáp ứng GPP 0234/CCHN-

D-SYT-CB 21/9/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

25 Quầy thuốc 11 Hoàng Minh 
Thắng

Đại học 
dược

Xóm Án Lại, xã 
Nguyễn Huệ, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0321/ĐKKD
D-CB 18/7/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

430/CB-
GPP 18/7/2023 18/7/2026 Đáp ứng GPP 0185/CCHN-

D-SYT-CB 09/3/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

26

Quầy thuốc 
số 24 thuộc 

Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Đàm Phan 
Bích Diệp

Trung cấp 
dược

Phố Hồng Thái, 
thị trấn Quảng 
Uyên, huyện 

Quảng Hòa, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0282/ĐKKD
D-CB 09/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

384/CB-
GPP 09/01/2023 09/01/2026 Đáp ứng GPP 0011/CCHN

D-SYT-CB 09/10/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng



27

Quầy thuốc 
số 08 thuộc 

Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Nông Thị Huân Trung cấp 
dược

Đỏng Ỏi, xã Ngọc 
Khê, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0281/ĐKKD
D-CB 09/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

383/CB-
GPP 09/01/2023 09/01/2026 Đáp ứng GPP 0247/CCHN

D-SYT-CB 05/5/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

28 Nhà thuốc 
Thái Vân Vũ Thúy Hậu Đại học 

dược

Khu tái định cư 2, 
tổ dân phố Tân 

Thịnh, thị trấn Tà 
Lùng, huyện 

Quảng Hòa, tỉnh 
Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0315/ĐKKD
D-CB 09/6/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 

2°C - 8°C (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 
thuốc phóng xạ); Sinh phẩm y tế

423/CB-
GPP 09/6/2023 09/6/2026 Đáp ứng GPP 127/CCHN-

D-SYT-TNG

Sở Y tế 
Thái 

Nguyên

29 Quầy thuốc 
Bằng Ca Hoàng Thị Diệp Cao đẳng 

dược

Xóm Bằng Ca, xã 
Lý Quốc, huyện 

Hạ Lang, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0314/ĐKKD
D-CB 09/6/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất)

422/CB-
GPP 09/6/2023 09/6/2026 Đáp ứng GPP 0359/CCHN-

D-SYT-CB 29/12/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

30 Quầy thuốc 
Khánh Vy

Nguyễn Thị 
Thẩm

Cao đẳng 
dược

Tổ dân phố 8, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0313/ĐKKD
D-CB 09/6/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất)

421/CB-
GPP 09/6/2023 09/6/2026 Đáp ứng GPP 0335/CCHN-

D-SYT-CB 07/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

31 Quầy thuốc 
Phúc Thịnh Lãnh Thị Hảo Trung cấp 

dược

Xóm Nà Đoỏng, 
xã Xuân Trường, 
huyện Bảo Lạc, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0316/ĐKKD
D-CB 12/6/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất)

424/CB-
GPP 12/6/2023 12/6/2026 Đáp ứng GPP 0347/CCHN-

D-SYT-CB 08/11/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

32 Nhà thuốc 
Thái Dương Nông Thị Na Đại học 

dược

Tổ 4, phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0277/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (bao gồm: cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số nghành, lĩnh 

vực; không bao gồm thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

373/CB-
GPP 05/12/2022 05/12/2025 Đáp ứng GPP 1564/CCHN-

D-SYT-HNA 25/3/2019 Sở Y tế Hà 
Nam



33 Nhà thuốc 
Đàm Tuyền Đàm Thị Tuyền Đại học 

dược

Xóm Minh Khai, 
xã Đức Long, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0279/ĐKKD
D-CB 21/12/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ); Sinh 
phẩm y tế

381/CB-
GPP 21/12/2022 21/12/2025 Đáp ứng GPP 90/18/CCHN

-D-SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

34 Nhà thuốc 
Dũng Thu 2 Tô Phương Hà Đại học 

dược

Số nhà 02A, tổ 
dân phố 9, phường 
Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0311/ĐKKD
D-CB 01/6/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 

2°C - 8°C (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

418/CB-
GPP 01/6/2023 01/6/2026 Đáp ứng GPP 013/CB -

CCHND 16/3/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

35 Quầy thuốc 
Long An 2 Phan Hải Âu Trung cấp 

dược

Tổ dân phố Hòa 
Nam, thị trấn 
Quảng Uyên, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0302/ĐKKD
D-CB 05/5/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

407/CB-
GPP 05/5/2023 05/6/2026 Đáp ứng GPP 0372/CCHN-

D-SYT-CB 29/3/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

36
Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã 
Nguyễn Huệ

Vi Thị Yên Đại học 
dược

Xóm Án Lại, xã 
Nguyễn Huệ, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Tủ 
thuốc 

Trạm Y 
tế xã

0303/ĐKKD
D-CB 05/12/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng
Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế

408/CB-
GPP 05/12/2023 05/12/2026 Đáp ứng GPP 0074/CCHN-

D-SYT-CB 16/3/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

37
Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã 
Đại Tiến

Lục Thị Thời Dược tá

Xóm Nà Khan, xã 
Đại Tiến, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao 
Bằng

Tủ 
thuốc 

Trạm Y 
tế xã

0305/ĐKKD
D-CB 15/5/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng
Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế

410/CB-
GPP 15/5/2023 15/5/2026 Đáp ứng GPP 0121/CCHN-

D-SYT-CB 22/6/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

38
Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã 
Dân Chủ

Trương Thị 
Hồng Anh Dược tá

Xóm Mỏ Sắt, xã 
Dân Chủ, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao 
Bằng

Tủ 
thuốc 

Trạm Y 
tế xã

0304/ĐKKD
D-CB 15/5/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng
Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế

409/CB-
GPP 15/5/2023 15/5/2026 Đáp ứng GPP 0125/CCHN-

D-SYT-CB 22/6/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

39
Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã 
Bạch Đằng

Nguyễn Thị 
Viện Dược tá

Xóm Tài Hồ Sìn, 
xã Bạch Đằng, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Tủ 
thuốc 

Trạm Y 
tế xã

0306/ĐKKD
D-CB 19/5/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng
Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế

411/CB-
GPP 19/5/2023 19/5/2026 Đáp ứng GPP 0369/CCHN-

D-SYT-CB 21/3/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

40 Quầy thuốc 
Cao Thăng

Nguyễn Thị 
Hạnh

Trung cấp 
dược

Xóm Đông Xâu - 
Phia Mạ, xã Cao 

Thăng, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0309/ĐKKD
D-CB 25/5/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

416/CB-
GPP 25/5/2023 25/5/2026 Đáp ứng GPP 11/CCHND-

SYT 16/9/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

41 Nhà thuốc La 
Thị Bích Lưu

La Thị Bích 
Lưu

Đại học 
dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0307/ĐKKD
D-CB 24/5/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

414/CB-
GPP 24/5/2023 24/5/2026 Đáp ứng GPP 09/CB -

CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng



42

Quầy thuốc 
số 07 thuộc 

Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Nông Thị Thoa Cao đẳng 
dược

Xóm Bản Luông, 
xã Cao Thăng, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0293/ĐKKD
D-CB 05/4/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

398/CB-
GPP 05/4/2023 05/4/2026 Đáp ứng GPP 0005/CCHN-

D-SYT-CB 09/10/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

43 Quầy thuốc 
Hải Linh

Nguyễn Thị Mỹ 
Linh

Cao đẳng 
dược

Phố Dạ Hương, thị 
trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0294/ĐKKD
D-CB 07/4/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

399/CB-
GPP 07/4/2023 07/4/2026 Đáp ứng GPP 0142/CCHN-

D-SYT-CB 17/02/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

44
Nhà thuốc 
Long Châu 

1001

Khằm Thị 
Minh Trang

Đại học 
dược

Số 9, đường 01-4, 
tổ 12, phường 

Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0298/ĐKKD
D-CB 04/11/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường, điều kiện 
lạnh 2°C-8°C (bao gồm thuốc phải 
kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất gây nghiện, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 

403/CB-
GPP 04/11/2023 04/11/2026 Đáp ứng GPP 0164/CCHN-

D-SYT-CB 07/05/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

45
Nhà thuốc 

Nguyên 
Hương

Triệu Thị 
Hương

Đại học 
dược

Tổ dân phố 1, thị 
trấn Trà Lĩnh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0297/ĐKKD
D-CB 04/11/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ)

402/CB-
GPP 04/11/2023 04/11/2026 Đáp ứng GPP 0331/CCHN-

D-SYT-CB 30/9/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

46 Nhà thuốc 
Thùy Dương

Nguyễn Thùy 
Dương

Đại học 
dược

Phố A, thị trấn 
Nước Hai, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0296/ĐKKD
D-CB 04/11/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

401/CB-
GPP 04/11/2023 04/11/2026 Đáp ứng GPP 0073/CCHN-

D-SYT-CB 16/01/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

47 Nhà thuốc 
Hoàng Lâm

Hoàng Thị Thu 
Hương

Đại học 
dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0301/ĐKK 
DD-CB 18/4/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 

2°C-8°C (bao gồm cả thuốc độc, thuốc 
thuộc danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành lĩnh vực; Không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có 

406/CBG
PP 18/4/2023 18/4/2026 Đáp ứng GPP 0328/CCHN

D-SYT-CB 28/9/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng



48 Nhà thuốc 
Nhân Dân Nông Thị Diệu Đại học 

dược

Tổ dân phố 1, thị 
trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0299/ĐKK 
DD-CB 18/4/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành lĩnh vực; 
Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ

404/CBG
PP 18/4/2023 18/4/2026 Đáp ứng GPP 476/CCHND

-SYT-TNG 26/10/2018
Sở Y tế 

Thái 
Nguyên

49

Quầy thuốc 
số 26 thuộc 

Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Dương Mạc 
Chức

Trung cấp 
dược

Xóm Nà Bao, xã 
Minh Tâm, huyện 
Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0290/ĐKKD
D-CB 09/03/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

394/CB-
GPP 09/03/2023 09/03/2026 Đáp ứng GPP 0364/CCHN-

D-SYT-CB 06/02/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

50 Nhà thuốc 
Hoàng Hiếu

Bùi Phương 
Châm

Đại học 
dược

Số nhà 080, đường 
3/10 tổ 9, phường 
Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0289/ĐKKD
D-CB 14/02/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

392/CB-
GPP 14/02/2023 14/02/2026 Đáp ứng GPP 0058/CCHN-

D-SYT-CB 16/12/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

51 Nhà thuốc 
Hồng Gấm Lâm Thị Gấm Đại học 

dược

Số nhà 328, tổ 5, 
phường Đề Thám, 

thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0287/ĐKKD
D-CB 18/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

389/CB-
GPP 18/01/2023 16/01/2026 Đáp ứng GPP 0063/CCHN-

D-SYT-CB 24/08/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

52
Nhà thuốc 
Long Châu 

1085

Hoàng Như 
Yến

Đại học 
dược

Số 165, đường 
Xuân Trường, tổ 
10, phường Hợp 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0286/ĐKKD
D-CB 18/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường, điều kiện lạnh từ 
20C- 80C (bao gồm cả thuốc độc, 

thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược 
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành lĩnh vực, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

388/CB-
GPP 18/01/2023 18/01/2026 Đáp ứng GPP 0295/CCHN-

D-SYT-CB 30/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

53 Nhà thuốc 
Hiếu Tính Lương Thị Hiếu Đại học 

dược

Nà Pồng, xã Lý 
Bôn, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0285/ĐKKD
D-CB 18/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

387/CB-
GPP 18/01/2023 18/01/2026 Đáp ứng GPP 0256/CCHN-

D-SYT-CB 07/11/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

54 Nhà thuốc Hà 
Trang 2

Linh Quang 
Tần

Đại học 
dược

Số nhà 465, tổ dân 
phố 7, phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh, 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0284/ĐKKD
D-CB 18/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

386/CB-
GPP 18/01/2023 18/01/2026 Đáp ứng GPP 167/CB-

CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng



55 Quầy thuốc 
Xuân Trường

Mã Thị Quỳnh 
Trang

Cao đẳng 
dược

Xóm 7 Bế Triều, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0283/ĐKKD
D-CB 18/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

385/CB-
GPP 18/01/2023 18/01/2026 Đáp ứng GPP 0298/CCHN-

D-SYT-CB 29/04/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

56

Quầy
thuốc
số 24
thuộc

Công ty
TNHH
dược
phẩm

Đàm
Phan
Bích
Diệp

Trung cấp 
dược

Phố Hồng Thái,
thị trấn Quảng
Uyên, huyện
Quảng Hòa,

tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0282/ĐKKD
D-CB 09/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

384/CB-
GPP 09/01/2023 09/01/2026 Đáp ứng GPP 0011/CCHN

D-SYT-CB 10/09/2019
Sở Y tế 

Cao Bằng

57 Nhà thuốc 
Bảo Lan 2 Hà Thị Mây Đại học 

dược

Tổ 4, phường 
Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0280/ĐKKD
D-CB 09/01/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm
được phép lưu hành đối với các thuốc 
bảo quản ở điều kiện thường (không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện, thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 

382/CB-
GPP 09/01/2023 09/01/2026 Đáp ứng GPP 76/16/CBCC

HND 26/12/2016
Sở Y tế 

Cao Bằng

58 Quầy thuốc 
Quang Trung Nông Thị Lộc Trung cấp 

dược

Xóm Thôn Ga, xã 
Quang Trung, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0292/ĐKKD
D-CB 28/3/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C-
8°C (không bao gồm: thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 

396/CB-
GPP 28/3/2023 28/3/2026 Đáp ứng GPP 0061/CCHN-

D-SYT-CB 16/12/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

59 Nhà thuốc 
Hoàng Diệu Hoàng Thị Diệu Đại học 

dược

Xóm Bản Bó, xã 
Ngọc Đào, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0278/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (bao gồm: cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số nghành, lĩnh 

vực; không bao gồm thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

374/CB-
GPP 05/12/2022 05/12/2025 Đáp ứng GPP 0270/CCHN-

D-SYT-CB 21/9/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

60 Quầy thuốc 
Hà Linh

Đàm Thị 
Hoàng Linh

Cao đẳng 
dược

Xóm Nà Rị, xã 
Nam Tuấn, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0276/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất)

372/CB-
GPP 05/12/2022 05/12/2025 Đáp ứng GPP 0282/CCHN-

D-SYT-CB 24/11/2021 Sở y tế Cao 
Bằng

61 Nhà thuốc 
Phượng Khoa

Nông Thị 
Phượng

Đại học 
dược

Tổ Xuân Đại, thị 
trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0275/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (bao gồm: cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số nghành, lĩnh 

vực; không bao gồm thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

371/CB-
GPP 05/12/2022 05/12/2025 Đáp ứng GPP 0310/CCHN-

D-SYT-CB 05/09/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

62 Nhà thuốc Nà 
Giàng Hoàng Văn Đức Đại học 

dược

Xóm Nà Giàng, xã 
Ngọc Đào, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0274/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (bao gồm: cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số nghành, lĩnh 

vực; không bao gồm thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

370/CB-
GPP 05/12/2022 05/12/2025 Đáp ứng GPP 0020/CCHN-

D-SYT-CB 27/08/2021 Sở y tế Cao 
Bằng



63 Nhà thuốc 
Khánh Vân Nông Thị Lanh Đại học 

dược

Tổ dân phố Đoàn 
Kết, thị trấn Tà 

Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0268/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

360/CB-
GPP 11/11/2022 11/11/2025 Đáp ứng GPP 0309/CCHN-

D-SYT-CB 23/08/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

64 Quầy thuốc 
Phương Thùy Lê Đức Thọ Trung cấp 

Dược

Xóm 11 Bế Triều, 
thị trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0273/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

369/CB-
GPP 05/12/2022 05/12/2025 Đáp ứng GPP 65/16/CB-

CCHND 18/09/2016 Sở y tế Cao 
Bằng

65 Nhà thuốc An 
Tâm Đinh Kim Huệ Đại học 

dược

Tổ 9, phường 
Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0272/ĐKKD
D-CB 28/11/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

366/CB-
GPP 28/11/2022 28/11/2025 Đáp ứng GPP 83/17/CB-

CCHND 09/01/2017 Sở y tế Cao 
Bằng

66 Nhà thuốc 
Minh Khôi

Hoàng Văn 
Kiến

Đại học 
dược

Tổ dân phố 5, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0271/ĐKKD
D-CB 28/11/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 

2°C - 8°C (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

365/CB-
GPP 28/11/2022 28/11/2025 Đáp ứng GPP 0050/CCHN-

D-SYT-CB 07/10/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

67 Quầy thuốc 
Thu Dung

Nguyễn Thị 
Thu Dung

Cao đẳng 
dược

Xóm Đông Giang 
1, xã Nam Tuấn, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0270/ĐKKD
D-CB 25/11/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

361/CB-
GPP 25/11/2022 25/11/2025 Đáp ứng GPP 0342/CCHN-

D-SYT-CB 07/10/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

68 Quầy thuốc 
Thu Thảo Lê Viết Trường Cao đẳng 

dược

Tổ dân phố 5, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

267/ĐKKDD-
CB 11/11/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  thuộc Danh 
mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở nhiệt 
độ thường.

359/CB-
GPP 11/11/2022 11/11/2025 Đáp ứng GPP 0290/CCHN-

D-SYT-CB 23/12/2021 Sở y tế Cao 
Bằng

69 Nhà thuốc 
Lương Duyên

Lương Thị 
Duyên

Đại học 
dược

Tổ dân phố Phia 
Khoang, thị trấn 
Tà Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0266/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

358/CB-
GPP 11/11/2022 11/11/2025 Đáp ứng GPP 0327/CCHN-

D-SYT-CB 21/09/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

70 Nhà thuốc 
Hùng Hạc

Mai Thị Minh 
Thư

Đại học 
dược

Số nhà 052, tổ 7, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0265/ĐKKD
D-CB 19/10/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

352/CB-
GPP 19/10/2022 19/10/2025 Đáp ứng GPP 0311/CCHN-

D-SYT-CB 12/9/2022 Sở y tế Cao 
Bằng



71 Quầy thuốc 
Khải Duy Nông Thị Kết Trung cấp 

dược

Xóm Pác Rao, xã 
Đức Hồng, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0264/ĐKKD
D-CB 19/10/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

351/CB-
GPP 19/10/2022 19/10/2025 Đáp ứng GPP 0317/CCHN-

D-SYT-CB 13/09/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

72 Quầy thuốc 
Bảo Hân Triệu Thị Quy Cao đẳng 

dược

Xóm Hồng Định 
V, xã Hạnh Phúc, 
huyện Quảng Hòa, 

tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0263/ĐKKD
D-CB 19/10/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

350/CB-
GPP 19/10/2022 19/10/2025 Đáp ứng GPP 0277/CCHN-

D-SYT-CB 14/10/2021 Sở y tế Cao 
Bằng

73 Quầy thuốc 
Vân Kiên

Nguyễn Thị 
Vân

Cao đẳng 
dược

Xóm 7 Bế Triều, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0262/ĐKKD
D-CB 19/10/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

349/CB-
GPP 19/10/2022 19/10/2025 Đáp ứng GPP 0307/CCHN-

D-SYT-CB 25/07/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

74 Quầy thuốc 
Bảo An

Bùi Thị Hồng 
Nhung

Cao đẳng 
dược

Xóm phố Thông 
Huề, Đoài Dương, 
Trùng Khánh, Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0261/ĐKKD
D-CB 26/10/2023 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (không bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)

348/CB-
GPP 19/10/2022 19/10/2025 Đáp ứng GPP 0374/CCHN-

D-SYT-CB 06/04/2023 Sở y tế Cao 
Bằng

75 Quầy thuốc 
Hứa Hằng Hứa Thị Hằng Trung cấp 

Dược

Khu 2, thị trấn Pác 
Miầu, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0258/ĐKKD
D-CB 26/09/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

347/CB-
GPP 26/09/2022 26/09/2025 Đáp ứng GPP 0067/CCHN-

D-SYT-CB 14/01/2020 Sở y tế Cao 
Bằng

76 Nhà thuốc 
Minh Thu

Trần Thị Thùy 
Dung

Đại học 
dược

Số 145, tổ 3, 
phường Duyệt 

Trung, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0257/ĐKKD
D-CB 22/09/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

343/CB-
GPP 22/09/2022 22/09/2022 Đáp ứng GPP

112(19)/CCH
N-D-SYT-

CB
25/04/2019 Sở y tế Cao 

Bằng

77 Nhà thuốc 
Ngọc Tiến

Nông Thị Ngọc 
Châu

Đại học 
dược

Tổ 4, Ngọc xuân, 
thành phố Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0256/ĐKKD
D-CB 08/09/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

339/CB-
GPP 08/09/2022 08/09/2025 Đáp ứng GPP 64/16/CB-

CCHND 04/08/2016 Sở y tế Cao 
Bằng

78 Quầy thuốc 
Ngọc Linh Nông Thị Tú Trung cấp 

Dược

Xóm đồng Tâm 
bản rạ, xã Đàm 

Thủy, huyện trùng 
Khánh, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0255/ĐKKD
D-CB 08/09/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

338/CB-
GPP 08/09/2022 08/09/2025 Đáp ứng GPP 0165/CCHN-

D-SYT-CB 17/08/2020 Sở y tế Cao 
Bằng



79 Quầy thuốc 
Minh Khôi

Thẩm Văn 
Đoàn

Trung cấp 
Dược

Chợ pò tấu, xã Chí 
Viễn, huyện Trùng 

Khánh

Quầy 
thuốc

0254/ĐKKD
D-CB 08/9/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

337/CB-
GPP 08/9/2022 08/9/2025 Đáp ứng GPP 0004/CCHN-

D-SYT-CB 10/9/2019 Sở y tế Cao 
Bằng

80 Quầy thuốc 
Nam Phong Linh Ngọc Thìn Cao đẳng 

dược

Xóm hạnh Phúc, 
xã Hoàng Tung, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0253/ĐKKD
D-CB 29/08/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

336/CB-
GPP 29/08/2022 29/08/2025 Đáp ứng GPP 0186/CCHN-

D-SYT-CB 28/09/2020 Sở y tế Cao 
Bằng

81 Quầy thuốc 
Bảo Châm

Hoàng Kiều 
Anh

Cao đẳng 
dược

Tổ dân phố 6, thị 
trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc, 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0252/ĐKKD
D-CB 22/8/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

335/CB-
GPP 22/8/2022 22/8/2025 Đáp ứng GPP 0304/CCHN-

D-SYT-CB 30/05/2022 Sở y tế Cao 
Bằng

82 Nhà thuốc 
long châu 816 Nông Thị Thoa Đại học 

dược

046 Đông Khê, tổ 
dân phố 13, 
phường Tân 

Giang, thành phố 
Cao Bằng, Việt 

Nam

Nhà 
thuốc

0251/ĐKKD
D-CB 17/8/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường, thuốc bảo quản ở 
nhiệt độ lạnh từ 2°C - 8°C (bao gồm 
cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc dạng phối hợp có chứa 

334/CB-
GPP 17/8/2022 17/8/2025 Đáp ứng GPP 0217/CCHN-

D-SYT-CB 15/12/2020 Sở y tế Cao 
Bằng

83 Nhà thuốc 
long châu 815 Phan Thu Thủy Đại học 

dược

Số 29, đường 
Đông Khê, tổ 13, 

phường Tân 
Giang, thành phố 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0250/ĐKKD
D-CB 17/8/2022 Xét hồ sơ Sở y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường, thuốc bảo quản ở 
nhiệt độ lạnh từ 2°C - 8°C (bao gồm 
cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc dạng phối hợp có chứa 

333/CB-
GPP 17/8/2022 17/8/2025 Đáp ứng GPP 0163/CCHN-

D-SYT-CB 17/08/2020 Sở y tế Cao 
Bằng

84

Quầy thuốc 
số 37 thuộc 

Công ty dược 
phẩm và vật 
tư y tế Trần 

Nga

Nông Thị Đồng Trung cấp 
dược

Xóm Chi Choi, xã 
Đình Phong, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0090/ĐKKD
D-CB 08/07/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

213/CB-
GPP 08/07/2021 08/07/2024 Đáp ứng GPP 0056/CCHN-

D-SYT-CB 22/11/25019 Sở Y tế 
Cao Bằng

85

Quầy thuốc 
số 06 thuộc 

Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Nông Thị 
Tuyết Trinh

Trung cấp 
dược

Ngã ba Nà Ến, thị 
trấn Thanh Nhật, 
huyện Hạ Lang, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0249/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'328/CB-
GPP 01/08/2022 01/08/2025 Đáp ứng GPP '58/16/CB-

CCHND 26/05/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

86 Quầy thuốc 
Hiền Thục Hà Thị Tuyết Trung cấp 

dược

Nà Báng, thị trấn 
Đông Khê, huyện 

Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0247/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

326/CB-
GPP 01/08/2022 01/08/2025 Đáp ứng GPP '0025/CCHN

-D-SYT-CB 30/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng



87 Quầy thuốc 
Hồng Điệp Hà Hồng Điệp Cao đẳng 

dược

Xóm Đống Đa, xã 
Ngọc Động, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0246/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

325/CB-
GPP 01/08/2022 01/08/2025 Đáp ứng GPP '0296/CCHN

-D-SYT-CB 29/04/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

88
Quầy thuốc 
Hoàng Thị 

Tuyền

Hoàng Thị 
Tuyền

Trung cấp 
dược

Xóm Cọt Phố, xã 
Tổng Cọt, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0245/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

324/CB-
GPP 01/08/2022 01/08/2025 Đáp ứng GPP '0300/CCHN

-D-SYT-CB 29/04/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

89 Quầy thuốc 
Anh Khang Nguyễn Anh Tú Cao đẳng 

dược

Tổ dân phố 3, thị 
trấn Thông Nông, 
huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0244/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'323/CB-
GPP 01/08/2022 01/08/2025 Đáp ứng GPP '0280/CCHN

-D-SYT-CB 02/11/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

90 Nhà thuốc 
Dũng Hường

Nông Tiến 
Dũng

Đại học 
dược

Phố Hòa Trung, 
thị trấn Quảng 

Hòa, huyện Quảng 
Hòa, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

'0243/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'322/CB-
GPP 01/08/2022 01/08/2025 Đáp ứng GPP '169/CB-

CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

91

Quầy thuốc 
số 26 thuộc 
Công ty cổ 

phần dược và 
vật tư y tế 
Cao Bằng

Nông Ngọc 
Trường

Trung cấp 
dược

Chợ Nặm Nhũng, 
xã Lũng Nặm, 

huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0216/ĐKKD
D-CB 14/04/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

134/CB-
GPP 14/04/2022 14/04/2025 Đáp ứng GPP 03/CB-

CCHND 25/09/2012 Sở Y tế 
Cao Bằng

92 Nhà thuốc 
Gia Hưng

Trương Thị 
Yến Chi

Đại học 
dược

Số nhà 28, tổ 1, 
phường Tân 

Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc 

0239/ĐKKD
D-CB 29/04/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

313/CB-
GPP 14/07/2022 14/07/2025 Đáp ứng GPP 0227/CCHN-

D-SYT-CB 4/29/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

93 Quầy thuốc 
Phong Ninh Lương Thị Sim Trung cấp 

dược

Tổ dân phố Hòa 
Nam, thị trấn 
Quảng Uyên, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0215/ĐKKD
D-CB 19/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

278/CB-
GPP 03/04/2022 03/04/2025 Đáp ứng GPP 0237/CCHN-

D-SYT-CB 3/19/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng



94 Quầy thuốc 
Thanh Thảo Trịnh Thị Thảo Trung cấp 

dược

Tổ dân phố Tân 
Thịnh, thị trấn Tà 

Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0300/ĐKKD
D-CB 18/4/2023 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

405/CB-
GPP 18/04/2023 18/04/2026 Đáp ứng GPP 0278/CCHN-

D-SYT-CB 14/10/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

95 Quầy thuốc 
Yến Vy Lục Thị Yến Trung cấp 

dược

Xóm Bế Triều 1, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0217/ĐKKD
D-CB 23/03/2020 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

282/CB-
GPP 14/04/2022 14/04/2025 Đáp ứng GPP 0083/CCHN-

D-SYT-CB 3/23/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

96 Quầy thuốc 
Đông Khê Lê Viết Trường Trung cấp 

dược

Đoỏng Lẹng, thị 
trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0223/ĐKKD
D-CB 23/12/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

290/CB-
GPP 22/04/2022 22/04/2025 Đáp ứng GPP 0290/CCHN-

D-SYT-CB 12/23/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

97 Nhà thuốc 
Nam Cường

Nguyễn Thành 
Luân

Đại học 
dược

Tổ 10, phường 
Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc 

0240/ĐKKD
D-CB 09/04/2018 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

314/CB-
GPP 14/07/2022 14/07/2025 Đáp ứng GPP 96/18/CCHN

-D-SYT-CB 04/09/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

98 Nhà thuốc 
Thu Hường

Nguyễn Thị 
Hường

Đại học 
dược

Tổ dân phố 4, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc 

0236/ĐKKD
D-CB 03/10/2016 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

310/CB-
GPP 16/06/2022 16/06/2025 Đáp ứng GPP 71/16/CCHN

-D-SYT-CB 10/03/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

99 Quầy thuốc 
Huyền Trang

Mông Huyền 
Trang

Trung cấp 
dược

Số nhà 347, Khu 
2, thị trấn Pác 

Miầu, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Cao 

Bằng.

Quầy 
thuốc

0230/ĐKKD
D-CB 06/07/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

304/CB-
GPP 27/05/2022 27/05/2025 Đáp ứng GPP 0264/CCHN-

D-SYT-CB 07/06/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

100
Quầy thuốc 
15 Tuyên 

Hoàng

Nông Tuyên 
Hoàng

Trung cấp 
dược

Khu 3, thị trấn Pác 
Miầu, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Cao 
Bằng.

Quầy 
thuốc

0229/ĐKKD
D-CB 13/06/2018 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

303/CB-
GPP 27/05/2022 27/05/2025 Đáp ứng GPP

105/18/CCH
N-D-SYT-

CB
6/13/2018 Sở Y tế 

Cao Bằng



101 Nhà thuốc 
Quỳnh Anh

Nông Quỳnh 
Anh

Đại học 
dược

Khu 3, thị trấn Pác 
Miầu, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc 

0235/ĐKKD
D-CB 19/05/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ, vắc xin)

308/CB-
GPP 15/06/2022 15/06/2025 Đáp ứng GPP 0253/CCHN-

D-SYT-CB 5/19/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

102

Nhà thuốc 
Phương Anh - 

Số 28 Kim 
Đồng

Bế Thị Hiền Đại học 
dược

Số nhà 28, phố 
Kim Đồng, 

phường Hợp 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0238/ĐKKD
D-CB 14/01/2020 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất; sinh 

phẩm. Không bao gồm: thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ)

312/CB-
GPP 14/07/2022 14/07/2025 Đáp ứng GPP 0068/CCHN-

D-SYT-CB 1/14/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

103 Quầy thuốc 
Thảo Linh

Nông Thị Trầm 
Hương

Cao đẳng 
dược

Số 23, tổ dân phố 
2, thị trấn Đông 

Khê, huyện Thạch 
An, tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0224/ĐKKD
D-CB 14/10/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất)

291/CB-
GPP 22/04/2022 22/04/2025 Đáp ứng GPP 0243/CCHN-

D-SYT-CB 10/14/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

104 Quầy thuốc 
Thanh Tùng

Nguyễn Ngọc 
Tân

Cao đẳng 
dược

Xóm Cao Xuyên, 
xã Quốc Toản, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0220/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

287/CB-
GPP 11/11/2022 18/04/2025 Đáp ứng GPP 1272/CCHN-

D-SYT-TNG 12/5/2022
Sở Y tế 

Thái 
Nguyên

105

Quầy thuốc 
số 6 thuộc 
Công ty cổ 

phần dược và 
vật tư y tế 
Cao Bằng

Nông Thị Linh Trung cấp 
dược

Tổ DP 6, thị trấn 
Hòa Thuận, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0084/ĐKKD
D-CB 20/11/2015 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất).

104/CB-
GPP 18/04/2022 18/04/2025 Đáp ứng GPP 48/15/CB-

CCHN 11/20/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

106

Quầy thuốc 
Bệnh viện đa 
khoa huyện 

Trùng Khánh

Ma Hà Bích 
Ngọc

Đại học 
dược

Tổ dân phố 6, thị 
trấn Trùng Khánh, 

huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0113/ĐKKD
D-CB 22/12/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

340/CB-
GPP 13/9/2022 13/9/2025 Đáp ứng GPP 0332/CCHN-

D-SYT-CB 07/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng



107 Nhà thuốc 
Bảo Lan 3 Đàm Thị Hiền Đại học 

dược

Xóm Nam Phong 
3, xã Hưng Đạo, 
thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc 

0222/ĐKKD
D-CB 16/09/2013 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

289/CB-
GPP 18/04/2022 18/04/2025 Đáp ứng GPP '08/CCHND-

SYT 9/16/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

108 Nhà thuốc 
Tiến Nhung Nông Thị Hợi Đại học 

dược

Số nhà 30A, tổ 3, 
phường Sông 

Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc 

0233/ĐKKD
D-CB 23/12/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ, vắc xin)

306/CB-
GPP 15/06/2022 15/06/2025 Đáp ứng GPP 0286/CCHN-

D-SYT-CB 12/23/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

109 Quầy thuốc 
Trương Lương

Hoàng Long 
Tường

Trung cấp 
dược

Xóm Nà Mừa, xã 
Trương Lương, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0228/ĐKKD
D-CB 06/07/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

302/CB-
GPP 27/05/2022 27/05/2025 Đáp ứng GPP 0262/CCHN-

D-SYT-CB 07/06/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

110 Nhà thuốc 
Thảo Dược Vi Thanh Hoài Đại học 

dược

Khu 2, thị trấn Pác 
Miầu, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Cao 
Bằng.

Nhà 
thuốc 

0231/ĐKKD
D-CB 19/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc 

xin)

305/CB-
GPP 27/05/2022 27/05/2025 Đáp ứng GPP 0239/CCHN-

D-SYT-CB 3/19/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

111 Nhà thuốc 
Minh Khang Hà Quang Dự Đại học 

dược

Tổ dân phố 4, 
phường Đề Thám, 

thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc 

0219/ĐKKD
D-CB 24/09/2019 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ, vắc xin)

286/CB-
GPP 18/04/2022 18/04/2025 Đáp ứng GPP '0021/CCHN

-D-SYT-CB 9/24/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

112
Nhà thuốc 
Linh Anh 
Pharmacy

Mạc Nông 
Quyết

Đại học 
dược

Tổ dân phố 1, thị 
trấn Thông Nông, 
huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc 

0226/ĐKKD
D-CB 27/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

293/CB-
GPP 25/04/2022 25/04/2025 Đáp ứng GPP 0059/CCHN-

D-SYT-CB 8/27/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng



113 Nhà thuốc 
Trâm Anh Nông Thị Nhu Đại học 

dược

Tổ 9, phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc 

0234/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

307/CB-
GPP 05/12/2022 15/06/2025 Đáp ứng GPP 0226/CCHN-

D-SYT-CB 23/8/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

114 Nhà thuốc 
Ngọc Anh

Nông Thị 
Huyền

Đại học 
dược

Số nhà 078, tổ dân 
phố 2, phường 

Hợp Giang, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc 

0227/ĐKKD
D-CB 22/06/2015 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

294/CB-
GPP 25/04/2022 25/04/2025 Đáp ứng GPP 100/CB-

CCHND 6/22/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

115 Nhà thuốc 
Thanh Hiền

Mông Thị 
Thanh Hiền

Đại học 
dược

Tổ dân phố 3, thị 
trấn Trùng Khánh, 

huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc 

0210/ĐKKD
D-CB 11/02/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

269/CB-
GPP 11/02/2022 11/02/2025 Đáp ứng GPP 0052/CCHN-

D-SYT-CB 22/11/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

116 Nhà thuốc 
Hàm Kết Hà Văn Thắng Đại học 

dược

Tổ dân phố 1, thị 
trấn Trà Lĩnh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc 

0211/ĐKKD
D-CB 11/02/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

270/CB-
GPP 11/02/2022 11/02/2025 Đáp ứng GPP 0076/CCHN-

D-SYT-CB 23/03/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

117 Nhà thuốc 
Thuỳ Dương

Nguyễn Thị 
Thùy Dương

Đại học 
dược

Số nhà 011, tổ 7, 
phường Ngọc 

Xuân, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0207/ĐKKD
D-CB 10/01/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'262/CB-
GPP 10/01/2022 10/01/2025 Đáp ứng GPP 0051/CCHN-

D-SYT-CB 11/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

118 Quầy thuốc 
Minh Khôi

Lương Thị 
Phương Thảo

Cao đẳng 
dược

Xóm Minh Khai, 
xã Đức Long, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0206/ĐKKD
D-CB 10/01/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'261/CB-
GPP 10/01/2022 10/01/2025 Đáp ứng GPP '0104/CCHN

-D-SYT-CB 11/06/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

119 Quầy thuốc 
Ngọc Duy

Dương Văn 
Duy

Trung cấp 
dược

Xóm Tàng Cải, xã 
Nam Tuấn, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

'0204/ĐKKD
D-CB 20/10/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'258/CB-
GPP 20/10/2021 20/10/2024 Đáp ứng GPP '0183/CCHN

-D-SYT-CB 01/09/2020 Sở Y tế cao 
Bằng



120

Quầy thuốc 
số 20 thuộc 

Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Hoàng Thị Hải 
Yến

Trung cấp 
dược

Tổ Xuân Vinh, thị 
trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0202/ĐKKD
D-CB 04/10/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'257/CB-
GPP 04/10/2021 04/10/2024 Đáp ứng GPP '0272/CCHN

-D-SYT-CB 10/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

121 Nhà thuốc 
Ngọc Ánh Bế Thị Uyên Đại học 

dược

Số nhà 005, tổ dân 
phố 10, phường 

Ngọc xuân, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0201/ĐKKD
D-CB 29/09/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

'255/CB-
GPP 29/09/2021 29/09/2024 Đáp ứng GPP '0206/CCHN

-D-SYT-CB 06/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

122
Nhà thuốc 
Trang Hải 
Pharmacy

Dương Thị 
Trang

Đại học 
dược

Xóm Bản Ngẳm, 
xã Cần Yên, 

huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0200/ĐKKD
D-CB 29/09/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

'254/CB-
GPP 29/09/2021 29/09/2024 Đáp ứng GPP '0086/CCHN

-D-SYT-CB 08/04/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

123 Quầy thuốc 
Hương Uyên

Trần Thanh 
Xuân

Cao đẳng 
dược

Xóm Tân Cương, 
xã Canh Tân, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0199/ĐKKD
D-CB 29/09/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm: thuốc độc, 
thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược 
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

'253/CB-
GPP 29/09/2021 29/09/2024 Đáp ứng GPP '0241/CCHN

-D-SYT-CB 14/04/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

124 Nhà thuốc An 
Nhi

Long Thị 
Phương Lan

Đại học 
dược

Tổ dân phố 1, 
phường Hòa 

Chung, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0198/ĐKKD
D-CB 14/09/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

'252/CB-
GPP 14/09/2021 14/09/2024 Đáp ứng GPP

'114 
(19)/CCHN-
D-SYT-CB

17/06/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

125
Quầy thuốc 
Tân dược 

Phan Thị Dy
Phan Thị Dy Cao đẳng 

dược

Tổ dân phố 6, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0195/ĐKKD
D-CB 25/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'248/CB-
GPP 25/08/2021 25/08/2024 Đáp ứng GPP '0198/CCHN

-D-SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng



126 Nhà thuốc 
Hòa An Nguyễn Thị Cơi Đại học 

dược

Chợ Nước Hai, thị 
trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0194/ĐKKD
D-CB 24/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

'247/CB-
GPP 24/08/2021 24/08/2024 Đáp ứng GPP '0246/CCHN

-D-SYT-CB 04/05/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

127 Quầy thuốc 
Hoàng Hanh

Hoàng Thị 
Hanh

Cao đẳng 
dược

Xóm 6 Bế Triều, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0193/ĐKKD
D-CB 18/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

245/CB-
GPP 18/08/2021 18/08/2024 Đáp ứng GPP '0043/CCHN

-D-SYT-CB 13/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

128 Quầy thuốc 
Tuyết Dung Nông Thị Dung Cao đẳng 

dược

Xóm Nà Vai, xã 
Kim Đồng, huyện 

Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0192/ĐKKD
D-CB 18/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'244/CB-
GPP 18/08/2021 18/08/2024 Đáp ứng GPP '0265/CCHN

-D-SYT-CB 13/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

129 Quầy thuốc 
Gia Huy

Hoàng Phương 
Thúy

Trung cấp 
dược

Chang Khuyên, thị 
trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0190/ĐKKD
D-CB 16/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

'242/CB-
GPP 16/08/2021 16/08/2024 Đáp ứng GPP '0202/CCHN

-D-SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

130 Nhà thuốc 
Ngân Anh

Nông Thị Thu 
Hằng

Đại học 
dược

Tổ dân phố 7, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0187/ĐKKD
D-CB 13/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'241/CB-
GPP 13/08/2021 13/08/2024 Đáp ứng GPP '0062/CCHN

-D-SYT-CB 16/12/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

131 Nhà thuốc 
Phương Lan Trần Thị Hài Đại học 

dược

Số nhà 027, tổ dân 
phố 01, phường 

Duyệt Trung, 
thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0185/ĐKKD
D-CB 11/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

'239/CB-
GPP 11/08/2021 11/08/2024 Đáp ứng GPP '92/18/CCHN

-D-SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



132 Nhà thuốc 
Thanh Nhàn

Phạm Thanh 
Nhàn

Đại học 
dược

Số nhà 118, tổ dân 
phố 03, phường 

Ngọc Xuân, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0183/ĐKKD
D-CB 11/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

'237/CB-
GPP 11/08/2021 11/08/2024 Đáp ứng GPP '0258/CCHN

-D-SYT-CB 06/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

133 Nhà thuốc 
Thanh Hà Nông Thanh Hà Đại học 

dược

Số nhà 049, tổ dân 
phố 12, phường 

Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0182/ĐKKD
D-CB 10/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

'236/CB-
GPP 10/08/2021 10/08/2024 Đáp ứng GPP '0257/CCHN

-D-SYT-CB 06/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

134 Quầy thuốc 
Minh Ngọc Phạm Thị Nga Trung cấp 

dược

Xóm Nà Roác 1, 
xã Bạch Đằng, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0180/ĐKKD
D-CB 10/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường.

'234/CB-
GPP 10/08/2021 10/08/2024 Đáp ứng GPP '0216/CCHN

-D-SYT-CB 15/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

135 Quầy thuốc 
Tâm Bình

Hoàng Ngọc 
Liên

Trung cấp 
dược

Số nhà 162, Phố 
Giữa, thị trấn 

Nước Hai, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

'0176/ĐKKD
D-CB 06/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất).

'230/CB-
GPP 06/08/2021 06/08/2024 Đáp ứng GPP '0242/CCHN

-D-SYT-CB 14/04/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

136 Quầy thuốc 
Hạnh Hường

Nông Thị 
Duyên

Cao đẳng 
dược

Số nhà 325, Khu 
2, thị trấn Pác 

Miầu, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

'0173/ĐKKD
D-CB 02/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

'227/CB-
GPP 02/08/2021 02/08/2024 Đáp ứng GPP '0256/CCHN

-D-SYT-CB 02/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

137 Quầy thuốc 
Quang Tiến La Quang Tiến Cao đẳng 

dược

Số nhà 286, Khu 
2, thị trấn Pác 

Miầu, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

'0172/ĐKKD
D-CB 02/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 

'226/CB-
GPP 02/08/2021 02/08/2024 Đáp ứng GPP '0255/CCHN

-D-SYT-CB 02/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng



138 Nhà thuốc An 
Khang 35 Sầm Thanh An Đại học 

dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0171/ĐKKD
D-CB 02/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

'225/CB-
GPP 02/08/2021 02/08/2024 Đáp ứng GPP '0088/CCHN

-D-SYT-CB 02/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

139
Nhà thuốc 
Bệnh viện 
Tĩnh Túc

Đàm Quang 
Hữu

Đại học 
dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Tĩnh Túc, 
huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

'0170/ĐKKD
D-CB 02/08/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

'224/CB-
GPP 02/08/2021 02/08/2024 Đáp ứng GPP 07/CCHND-

SYT 16/09/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

140 Nhà thuốc 
Khánh An

Nguyễn Trọng 
Nghĩa

Đại học 
dược

Số nhà 085, tổ dân 
phố 17, phường 

Tân Giang, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0168/ĐKKD
D-CB 09/07/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

'217/CB-
GPP 09/07/2021 09/07/2024 Đáp ứng GPP 0199/CCHN-

D-SYT-CB 18/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

141

Nhà thuốc 
Bảo Lan 05 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Đoàn Thị 
Phương Mai

Đại học 
dược

Chợ Bản Rạ, xã 
Đàm Thủy, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0167/ĐKKD
D-CB 09/07/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'216/CB-
GPP 09/07/2021 09/07/2024 Đáp ứng GPP 0204/CCHN-

D-SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

142 Quầy thuốc 
Bế Gia Nông Thị Mai Cao đẳng 

dược

Xóm Pò Peo, xã 
Ngọc Côn, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0165/ĐKKD
D-CB 08/07/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

'214/CB-
GPP 08/07/2021 08/07/2024 Đáp ứng GPP 39/15/CB-

CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

143 Quầy thuốc 
Huy Ngọc

Nguyễn Đình 
Lực

Trung cấp 
dược

Chợ Phai Khắt, xã 
Tam Kim, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0160/ĐKKD
D-CB 21/06/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuôc gây 

'202/CB-
GPP 21/06/2021 21/06/2024 Đáp ứng GPP 0223/CCHN-

D-SYT-CB 04/01/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

144
Nhà thuốc 

chuyên khoa 
mắt

Trần Thị Mỹ 
Trang

Đại học 
dược

Số 06, tổ 9, 
phường Ngọc 

Xuân, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0156/ĐKKD
D-CB 15/06/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'191/CB-
GPP 15/06/2021 15/06/2024 Đáp ứng GPP 37/15/CB-

CCHN 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng



145 Nhà thuốc 
Minh Đăng Lục Phi Thành Đại học 

dược

Tổ 8, phường 
Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0155/ĐKKD
D-CB 15/06/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'190/CB-
GPP 15/06/2021 15/06/2024 Đáp ứng GPP 0053/CCHN-

D-SYT-CB 01/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

146 Nhà thuốc 
Xuân Trường

Nguyễn Mỹ 
Hằng

Đại học 
dược

Tổ dân phố 3, 
phường Ngọc 

Xuân, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0153/ĐKKD
D-CB 08/06/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

'185/CB-
GPP 08/06/2021 08/06/2024 Đáp ứng GPP 0046/CCHN-

D-SYT-CB 07/11/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

147 Nhà thuốc 
Đức Hiếu Phan Thị Hiền Đại học 

dược

Tổ dân phố 7, 
phường Hòa 

Chung, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

'0150/ĐKKD
D-CB 28/05/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường ( không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuôc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

180/CB-
GPP 28/05/2021 28/05/2024 Đáp ứng GPP '0207/CCHN

-D-SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

148 Quầy thuốc 
Trường Phúc

Nông Thị 
Khuyên

Trung cấp 
dược

Xóm Cốc Chủ, xã 
Ngọc Đào, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0147/ĐKKD
D-CB 10/05/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuôc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

'177/CB-
GPP 10/05/2021 10/05/2024 0044/CCHN-

D-SYT-CB 24/10/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

149 Quầy thuốc 
Minh Nhật La Thùy Linh Cao đẳng 

dược

Tổ 3, thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

'0146/ĐKKD
D-CB 04/05/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm được 
phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn đối với thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường.

'175/CB-
GPP 04/05/2021 04/05/2024 1359/HNA-

CCHND 02/02/2021 Sở Y tế Hà 
Nam

150 Nhà thuốc 
Đức Ích Hoàng Đức Ích Đại học 

dược

Phố A, thị trấn 
Nước Hai, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

'0145/ĐKKD
D-CB 04/05/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuôc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

174/CB-
GPP 04/05/2021 04/05/2024 23/CCHN-D-

SYT-CB 18/05/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



151

Quầy thuốc 
số 12 thuộc 
Công ty cổ 

phần dược và 
vật tư y tế 
Cao Bằng

Hoàng Thị Thu 
Huyền

Cao đẳng 
dược

Thị trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

'0144/ĐKKD
D-CB 04/05/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuôc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

'173/CB-
GPP 04/05/2021 04/05/2024 0240/CCHN-

D-SYT-CB 22/03/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

152

Nhà thuốc 
Bệnh viện đa 
khoa Hà Nội - 

 Cao Bằng

Hoàng Quang 
Hội

Đại học 
dược

Số 070A, đường 
3/10, tổ 11, 

phường Sông 
Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0143/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế

170/CB-
GPP 11/11/2022 12/04/2024 Đáp ứng GPP 0303/CCHN-

D-SYT-CB 30/5/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

153

Nhà thuốc 
Phòng khám 
đa khoa 108 
Cao Bằng Hà 

Nội

Đinh Thị 
Nguyệt Dung

Đại học 
dược

Số nhà 91, tổ 11, 
phường Sông 

Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0205/ĐKKD
D-CB 20/10/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực;  
không bao gồm: thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

259/CB-
GPP 20/10/2021 20/10/2024 Đáp ứng GPP '82/CB - 

CCHND 04/08/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

154 Nhà thuốc 
Dương Lan

Hoàng Thị 
Minh Huyền

Đại học 
dược

Xóm Đôn 
Chương, thị trấn 
Xuân Hòa, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0139/ĐKKD
D-CB 25/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C.

166/CB-
GPP 25/03/2021 25/03/2024 0221/CCHN-

D-SYT-CB 04/01/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

155 Quầy thuốc 91 Lương Thị Vinh Trung cấp 
dược

Chợ Tân Cương, 
xã Canh Tân, 

huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0138/ĐKKD
D-CB 25/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn.

165/CB-
GPP 25/03/2021 25/03/2024 0222/CCHN-

D-SYT-CB 04/01/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

156 Nhà thuốc 
Ngọc Trà

Phạm Thị 
Thanh Quý

Đại học 
dược

Chợ Canh Tân, xã 
Canh Tân, huyện 
Thạch An, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0137/ĐKKD
D-CB 25/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng
Bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản ở 

điều kiện thường.
164/CB-

GPP 25/03/2021 25/03/2024 0220/CCHN-
D-SYT-CB 04/01/2021 Sở Y tế 

Cao Bằng

157 Quầy thuốc 
Đức Thông Bế Đàm Thoại Cao đẳng 

dược

Chợ Nà Pò, xã 
Đức Thông, huyện 

Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0136/ĐKKD
D-CB 25/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn.

163/CB-
GPP 25/03/2021 25/03/2024 0230/CCHN-

D-SYT-CB 25/01/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng



158 Nhà thuốc 
Hồng Lan

Tăng Thị Hồng 
Lan

Đại học 
dược

Tổ 5, thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0133/ĐKKD
D-CB 05/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C.

469/CB-
GPP 22/02/2024 22/02/2027 Đáp ứng GPP 0210/CCHN-

D-SYT-CB 30/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

159 Nhà thuốc 
Thủy Lực 2

Hoàng Mạnh 
Cường

Thạc sỹ 
dược

Tổ 7, phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0132/ĐKKD
D-CB 05/03/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C.

158/CB-
GPP 05/03/2021 05/03/2024 Đáp ứng GPP 06/CCHND-

SYT 16/9/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

160
Quầy thuốc 

Phương Anh - 
Bảo Lạc

Nguyễn Thị Út Trung cấp 
dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0128/ĐKKD
D-CB 25/01/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 
thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực (trừ các thuốc phóng xạ, đồng 
vị phóng xạ theo quy định), thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

153/CB-
GPP 25/01/2021 25/01/2024 Đáp ứng GPP 0214/CCHN-

D-SYT-CB 15/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

161 Nhà thuốc 
Hoàng Long Hoàng Thị Lan Đại học 

dược

Phố B, thị trấn 
Nước Hai, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0126/ĐKKD
D-CB 15/01/2021 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

151/CB-
GPP 15/01/2021 15/01/2024 Đáp ứng GPP 0211/CCHN-

D-SYT-CB 30/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

162 Nhà thuốc 
Cao Bình

Nguyễn Thị 
Thu Hương

Đại học 
dược

Chợ Cao Bình, xã 
Hưng Đạo, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0125/ĐKKD
D-CB 18/01/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

150/CB-
GPP 18/01/2022 14/01/2024 Đáp ứng GPP 0213/CCHN-

D-SYT-CB 04/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

163 Quầy thuốc 
Khánh An

Lương Thị 
Thêu

Cao đẳng 
dược

Xóm Nà Pò, xã 
Đức thông, huyện 

Thạch An, tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0121ĐKKDD
-CB 22/12/2020 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn

147/CB-
GPP 22/12/2020 22/12/2023 Đáp ứng GPP 0196/CCHN-

D-SYT-CB 10/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

164 Nhà thuốc 
Anh Khang

Nguyễn Ánh 
Hoài

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 3, thị 
trấn Thông Nông, 
huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0117/ĐKKD
D-CB 14/12/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm (bao 
gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất) thuốc bảo quản ở điều kiện 
thường và điều kiện lạnh 20C - 80C.

142/CB-
GPP 14/12/2020 14/12/2023 Đáp ứng GPP 0159/CCHN-

D-SYT-CB 17/08/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng



165
Nhà Thuốc 

Dược Tín Hà 
Nội

Đỗ Văn Minh Đại học 
Dược

Số 147, Phố Xuân 
Trường,  Phường 
Hợp Giang,thành 

phố Cao Bằng,tỉnh 
Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0248/ĐKKD
D-CB 01/8/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất; sinh 

phẩm. Không bao gồm: thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

327/CB-
GPP 01/8/2022 01/8/2025 Đáp ứng GPP 0091/CCHN-

D-SYT-CB 21/05/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

166 Quầy thuốc 
Hoàng Lê Na Hoàng Lê Na Trung cấp 

Dược

Tổ phố Bó Pu, Thị 
trấn Tà Lùng, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0112/ĐKKD
D-CB 18/11/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn

413/CB-
GPP 24/5/2023 24/5/2026 Đáp ứng GPP 0140/CCHN-

D-SYT-CB 15/07/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

167 Quầy thuốc 
Minh Quang Bế Thị Đào Cao đẳng 

dược

Tổ Xuân Vinh, thị 
trấn Xuân Hòa 

huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0111/ĐKKD
D-CB 12/11/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn

451/CB-
GPP 05/12/2023 05/12/2026 Đáp ứng GPP 0177/CCHN-

D-SYT-CB 01/09/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

168
Nhà thuốc 
211 Kim 

Đồng
Lục Văn Thắng Đại học 

Dược

Số 211, Phố Kim 
Đồng, tổ 12, 
Phường Hợp 

Giang, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0100/ĐKKD
D-CB 08/10/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

121/CB-
GPP 08/10/2020 08/10/2023 Đáp ứng GPP 0089/CCHN-

D-SYT-CB 25/05/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

169 Nhà thuốc 
Cúc Hòa Vũ Việt Anh Đại học 

Dược

Ki ốt số 8, chợ 
Sông Bằng, 
phường Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0099/ĐKKD
D-CB 05/10/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

120/CB-
GPP 05/10/2020 05/10/2023 Đáp ứng GPP 0184/CCHN-

D-SYT-CB 01/09/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

170

Nhà thuốc số 
1 thuộc Công 
ty dược phẩm 
và vật tư y tế 

Trần Nga

Lục Văn Quý Đại học 
Dược

Tổ 13, phường 
Tân Giang, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0097/ĐKKD
D-CB 05/10/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

118/CB-
GPP 05/10/2020 05/10/2023 Đáp ứng GPP

100/18/CCH
N-D-SYT-

CB
07/05/2018 Sở Y tế 

Cao Bằng

171 Nhà thuốc 
Tâm An Lục Thị Luyện Đại học 

Dược

Tổ 6, thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
Thuốc

0093/ĐKKD
D-CB 22/09/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

114/CB-
GPP 22/09/2020 22/09/2023 Đáp ứng GPP 0139/CCHN-

D-SYT-CB 15/07/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

172 Nhà thuốc 
Anh Nga

Nguyễn Thị 
Hồng Vân

Đại học 
Dược

Số 063, phố Xuân 
Trường,  Phường 
Hợp Giang, thành 
phố Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0072/ĐKKD
D-CB 15/07/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

431/CB-
GPP 01/8/2023 01/8/2026 Đáp ứng GPP 06561/HNO-

CCHND 04/01/2016
Sở Y tế 

thành phố 
Hà Nội



173
Quầy thuốc 

Phương Anh - 
Trà Lĩnh

Hứa Thúy Hòa Trung cấp 
Dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Trà Lĩnh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0061/ĐKKD
D-CB 02/06/2023 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 
2°C - 8°C (bao gồm thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất gây nghiện, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

419CB-
GPP 02/06/2023 02/06/2026 Đáp ứng GPP 0375/CCHN-

D-SYT-CB 06/04/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

174 Nhà thuốc 
Hương Đức

Phòn Thị 
Hương

Đại học 
Dược

Tổ 5, Thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0320/ĐKKD
D-CB 18/7/2023 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường và điều kiện lạnh 
2°C – 8°C (không bao gồm: thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, thuốc phóng xạ); Sinh phẩm y tế.

429/CB-
GPP 18/7/2023 18/7/2026 Đáp ứng GPP 0055/CCHN-

D-SYT-CB 24/8/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

175

Quầy thuốc 
số 13 trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Lý Thị Chuyên Trung cấp 
Dược

Phố Thông Huề, 
xã Đoài Dương, 

huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0023/ĐKKD
D-CB 08/11/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc (bao gồm Thuốc thành 
phẩm; Thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2°C – 8°C); 
Sinh phẩm y tế.

254/CB-
GPP 21/10/2022 21/10/2025 Đáp ứng GPP 0009/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

176 Nhà Thuốc 
Vân Chi

Lương Minh 
Huệ

Đại học 
Dược

Tổ 3, Thị trấn 
Nguyên Bình, 
huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0057/ĐKDD-
CB 19/05/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc thành 
phẩm,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc bảo quản ở điều kiện 
thường và điều kiện lạnh 20C - 80C. 

Sinh phẩm Y tế

74/CB-
GPP 19/05/2020 19/05/2020 Đáp ứng GPP 0054/CCHN-

D-SYT-CB 22/11/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

177

Quầy thuốc 
số 17  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Trương Văn Kỳ Cao đẳng 
dược

Chợ Án Lại, xã 
Nguyễn hệ, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0051/ĐKDD-
CB 17/02/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y tế

64/CB-
GPP 23/02/2023 23/02/2026 Đáp ứng GPP 0066/CCHN-

D-SYT-CB 31/12/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

178

Quầy thuốc 
số 18  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Nông Linh Chi Cao đẳng 
dược

Xóm Nà Khoang, 
thị trấn Hùng 

Quốc, huyện Trà 
Lĩnh, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0050/ĐKKD
D-CB 08/6/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuôc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

63/CB-
GPP 23/02/2023 23/02/2026 Đáp ứng GPP 0248/CCHN-

D-SYT-CB 05/5/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

179 Nhà thuốc 
Trương Lương

Nguyễn Thị 
Ngọc Phấn

Đại học 
Dược

Xóm Nà Mừa, xã 
Trương Lương, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0043/ĐKKD
D-CB 31/12/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

54/CB-
GPP 31/12/2019 31/12/2022 Đáp ứng GPP 0019/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng



180 Nhà thuốc 
Linh Chi Tô Thị Chi Đại học 

dược

Phố Hòa Bình, thị 
trấn Quảng Uyên, 

huyện Quảng 
Uyên, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0042/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

368/CB-
GPP 30/11/2022 30/11/2025 Đáp ứng GPP 0260/CCHN-

D-SYT-CB 13/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

181 Nhà thuốc 
Minh Hà

Lưu Lý Thị 
Thu Hà

Đại học 
Dược

Phố Hạ Lang, Thị 
trấn Thanh nhật, 

Huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0038/ĐKKD
D-CB 09/12/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Thuốc thành phẩm; Bán lẻ 
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; Thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần; Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2°C – 8°C

379/CB-
GPP 07/12/2022 07/12/2025 Đáp ứng GPP 0041/CCHN-

D-SYT-CB 24/10/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

182

Quầy thuốc 
số 16  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Nguyễn Bích 
Ngọc

Trung cấp 
Dược

Tổ dân phố 6, Thị 
trấn Tĩnh Túc, 
huyện Nguyên 
Bình,tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0036/ĐKKD
D-CB 09/12/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

49/CB-
GPP 09/12/2019 09/12/2022 Đáp ứng GPP 0010/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

183 Nhà Thuốc 
Hải Yến Bế Thị Yến Đại học 

Dược

Xóm Bản Vạn 1, 
xã Bế Triều, huyện 
Hòa An,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0030/ĐKKD
D-CB 27/11/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc (bao gồm Thuốc thành 
phẩm; Thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2°C – 8°C); 
Sinh phẩm y tế.

38/CB-
GPP 27/11/2019 27/11/2022 Đáp ứng GPP 0018/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

184

Quầy thuốc 
số 15 trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Hứa Thị Ngọc Cao đẳng 
dược

Xóm Thành Công, 
xã Nam Tuấn, 

Huyện Hòa An, 
Tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0027/ĐKKD
D-CB 27/10/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn

37/CB-
GPP 27/10/2022 21/11/2022 Đáp ứng GPP 0200/CCHN-

D-SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

185

Quầy thuốc 
số 14 trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Nông Đức San Cao đẳng 
Dược

Xóm Nà Giàng, xã 
Ngọc Đào, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0295/ĐKKD
D-CB 11/4/2023 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất).

400/CB-
GPP 11/4/2023 11/4/2026 Đáp ứng GPP 0014/CCHN-

D-SYT-CB 28/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

186

Quầy thuốc 
số 12 trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Đàm Đức 
Thông

Cao đẳng 
Dược

Chợ Mỏ, xã 
Quang Trung, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0022/ĐKKD
D-CB 08/11/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc (bao gồm Thuốc thành 
phẩm; Thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2°C – 8°C); 
Sinh phẩm y tế.

253/CB-
GPP 21/10/2022 21/10/2025 Đáp ứng GPP 0017/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

187 Nhà Thuốc 
Linh Chi

Nguyễn Thị 
Kim Xuân

Đại học 
Dược

Tổ14, Phường 
Ngọc Xuân, thành 
phố Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

60/16/ĐKKD
D-CB 17/05/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

104(19)/
SYT-
GPP

17/05/2019 17/05/2022 Đáp ứng GPP 64/CB-
CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 

Cao Bằng

188 Nhà Thuốc 
Hà Vy Mạc Thị Hà Vy Đại học 

Dược

Phố Hạ Lang, Thị 
trấn Thanh nhật, 

Huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

61/16/CB-
ĐKKD 23/11/2016 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

378/CB-
GPP 07/12/2022 07/12/2025 Đáp ứng GPP 78/16/CB-

CCHND 23/11/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng



189

Quầy thuốc 
số 16 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Lãnh Thị Vịch Trung cấp 
Dược

Chợ Trung 
tâm,Thị Trấn Bảo 
Lạc, Huyện Bảo 
Lạc, Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

61/ĐKKDD-
CB 07/05/2018 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuôc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

194/CB-
GPP 16/6/2021 16/6/2024 Đáp ứng GPP 60/CB-

CCHND 16/04/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

190 Nhà Thuốc 
Trần Tuyết Trần Thị Tuyết Đại học 

Dược

Bản Vạn 1, Xã Bế 
Triều, huyện Hòa 
An,Tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

11/ĐKKDD-
CB 13/06/2018 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

189/CB-
GPP 15/06/2021 15/06/2024 Đáp ứng GPP 10/CCHN-D-

SYT-CB 13/6/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

191

Nhà Thuốc 
Trung tâm y 
tế Nguyên 

Bình

Nông Thị Tuyết Đại học 
Dược

Thị trấn Nguyên 
Bình, huyện 

Nguyên Bình,Tỉnh 
Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0013/ĐKKD
D-CB 17/9/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và 

dược chất trong danh mục thuốc, dược 

344/CB-
GPP 22/9/2022 22/9/2025 Đáp ứng GPP 54/16/CB-

CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

192 Nhà thuốc 
Trung Hiếu

Trương Thị 
Xuyến

Đại học 
Dược

Khu Giữa, Thị 
Trấn Nước Hai, 
Huyện Hòa An, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0260/ĐKKD
D-CB 30/9/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

172/CB-
GPP 30/9/2022 16/4/2024 Đáp ứng GPP 0154/CCHN-

D-SYT-CB 05/9/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

193

Nhà thuốc 
Phương Anh- 
Cao Bình trực 
thuộc Công ty 

dược phẩm 
và VTYT 

Phương Anh

Bế Thị Tươi Đại học 
Dược

Số 36, Phố Cao 
Bình, Xã Hưng 
Đạo, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

96/19/ĐKKD
D-CB 25/04/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

97(19)/S
YT-GPP 25/04/2019 25/04/2022 Đáp ứng GPP

111(19)/CCH
N-D-SYT-

CB
02/04/2019 Sở Y tế 

Cao Bằng

194 Nhà Thuốc 
PHẠM TUẤN Phạm Văn Tuấn Đại học 

Dược

Tổ 6, Phường Đề 
Thám, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

78/18/ĐKKD
D-CB 07/05/2018 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

181/CB-
GPP 04/6/2021 04/6/2024 Đáp ứng GPP 87/18/CCHN

-D-SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

195 Nhà thuốc 
Quỳnh Viên

Nguyễn Thị 
Như Quỳnh

Đại học 
Dược

Số nhà 420, tổ dân 
phố 7, phường Đề 
Thám, Thành phố 

Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0232/ĐKKD
D-CB 30/5/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 
thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc 

xin).

182/CB-
GPP 30/5/2022 04/6/2024 Đáp ứng GPP 0192/CCHN-

D-SYT-CB 18/4/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng



196
Quầy thuốc 

BVĐK huyện 
Quảng Hòa

Triệu Thị Diễm 
My

Cao đẳng 
dược

Phố Hòa Nam, thị 
trấn Quảng Uyên, 

huyện Quảng 
Uyên,Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0004/ĐKKD
D-CB 30/12/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn

04/CB-
GPP 30/12/2020 13/08/2022 Đáp ứng GPP 0203/CCHN-

D-SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

197

Nhà thuốc 
Phương Anh 

trực thuộc 
Công ty dược 
phẩm và vật 

tư y tế 
Phương Anh

Lục Thu Thảo Đại học 
Dược

Ki ốt số 05, Chợ 
Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0129/ĐKKD
D-CB 25/01/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

264/CB-
GPP 11/01/2022 11/01/2025 Đáp ứng GPP 0138/CCHN-

D-SYT-CB 15/7/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

198

Quầy thuốc 
số 21 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Nông Thị Trang Trung cấp 
Dược

Thị Trấn Trà Lĩnh, 
huyện Trùng 

Khánh,Tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0087/ĐKKD
D-CB 26/08/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

210/CB-
GPP 28/6/2021 28/6/2024 Đáp ứng GPP 16/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

199

Nhà thuốc 
Trung tâm 
kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 
Cao Bằng

Trần Thị Vân Đại học 
Dược

Tổ 23, P. Sông 
bằng,thành phố 
Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0053/ĐKKD
D-CB 27/02/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

393/CB-
GPP 14/02/2023 14/02/2026 Đáp ứng GPP 0006/CCHN-

D-SYT-CB 14/01/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

200 Nhà Thuốc 
Trung Thành Nông Văn Tiến Đại học 

Dược

P. Hợp 
Giang,thành phố 
Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

152/CB-
ĐKKD 23/03/2015 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

171/CB-
GPP 15/4/2021 15/4/2024 Đáp ứng GPP 151/CCHN-

D-SYT-CB 18/05/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

201

Quầy thuốc 
số 03 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Hoàng Thị Tiến Trung cấp 
Dược

Thị trấn Thanh 
nhật, Huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

16/CB-
ĐKKD 21/09/2015 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

249/SYT
-GPP 25/08/2021 25/08/2024 Đáp ứng GPP 15/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

202 Nhà Thuốc 
Minh Tiến

Ngọc Minh 
Tiến

Đại học 
Dược

Tổ 6, Thị trấn 
Trùng khánh, 
huyện Trùng 

khánh,Tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0110/ĐKKD
D-CB 11/11/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

116/CB-
GPP 12/10/2020 12/10/2023 Đáp ứng GPP 0197/CCHN-

D-SYT-CB 11/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

203 Nhà Thuốc 
Long An Nông Thị Thủy Đại học 

Dược

Tổ dân phố 6, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0241/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

320/CB-
GPP 01/08/2022 01/08/2025 Đáp ứng GPP

113(19)/CCH
N-D-SYT-

CB
17/05/2019 Sở Y tế 

Cao Bằng



204 Nhà Thuốc 
Thủy Lực Võ Bích Thủy Đại học 

Dược

Tổ 2, Phường Đề 
Thám, thành phố 

Cao Bằng,tỉnh 
Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0020/ĐKKD
D-CB 05/3/2024 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điêu kiện thường và điêu kiện lạnh 
2°C - 8°C (bao gồm thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất gây nghiện, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thân, thuộc dạng phôi hợp 
có chứa tiên chất, thuộc độc, thuôc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, 
dựợc chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một ốs ngành, lĩnh vực, 
sinh phẩm. Không bao gồm: thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

363/CB-
GPP 05/3/2024 21/10/2025 Đáp ứng GPP 66/16/CB-

CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

205

Quầy thuốc 
Phương Anh 

thuộc Công ty 
dược phẩm 

và vật tư y tế 
Phương Anh

Trương Thị 
Diệu

Trung cấp 
Dược

Tổ 01, phố Giữa, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0130/ĐKKD
D-CB 09/02/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

266/CB-
GPP 11/01/2022 11/01/2025 Đáp ứng GPP 80/16/CB-

CCHND 26/12/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

206 Nhà Thuốc 
Mai Thu Nông Thế Việt Đại học 

dược

Số nhà 048, tổ dân 
phố 2, phường 

Sông Bằng, thành 
phố Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0197/ĐKKD
D-CB 08/09/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

246/CB-
GPP 26/08/2022 19/8/2024 Đáp ứng GPP 86/18/CCHN

-D-SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

207

Quầy thuốc 
số 9 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Nông Thị Thiên Trung cấp 
Dược

Xã Cách Linh, 
Huyện Quảng 
Hòa, Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0083/ĐKKD
D-CB 26/08/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

250/CB-
GPP 25/8/2021 25/8/2024 Đáp ứng GPP

108/18/CCH
N-D-SYT-

CB
23/08/2018 Sở Y tế 

Cao Bằng

208

Quầy thuốc 
số 7 thuộc 
Công ty cổ 

phần dược và 
vật tư y tế 
Cao Bằng

Nông Thị 
Thanh

Trung cấp 
Dược

Tổ dân phố 6, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0085/ĐKKD
D-CB 16/06/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

197/CB-
GPP 16/06/2021 16/06/2024 Đáp ứng GPP 130/CB-

CCHND 26/05/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng



209

Quầy thuốc 
số 9  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Lý Thị Tuyến Trung cấp 
Dược

Thị trấn Pác Miầu, 
huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0149/ĐKKD
D-CB 16/3/2023 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuôc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

299/CB-
GPP 25/5/2022 25/5/2025 Đáp ứng GPP 0354/CCHN-

D-SYT-CB 05/12/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

210 Nhà Thuốc 
Hà Trang

Nguyễn Đức 
Thạch

Đại học 
Dược

Khu chợ mới, 
Km5, Tổ 10, 

Phường Đề Thám, 
Thành Phố Cao 
Bằng- tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0047/ĐKKD
D-CB 13/01/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

58/CB-
GPP 13/01/2020 13/01/2023 Đáp ứng GPP 09/SYT-

CCHND 14/04/2014 Sở Y tế 
Cao Bằng

211 Nhà Thuốc 
Thảo Anh

Hoàng Thảo 
Anh

Đại học 
Dược

Xóm Nam Phong 
3, xã Hưng Đạo, 
thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0291/ĐKKD
D-CB 16/3/2023 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

283/CB-
GPP 18/4/2022 18/4/2025 Đáp ứng GPP 0293/CCHN-

D-SYT-CB 21/9/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

212

Quầy thuốc 
trực thuộc 

Trung tâm Y 
tế huyện Bảo 

Lạc

Hoa Như 
Quỳnh

Trung cấp 
Dược

Khu 11, Thị trấn 
Bảo Lạc, huyện 

Bảo Lạc, tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

54(16)/ĐKK
DD-CB 30/05/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

107(19)/
SYT-
GPP

30/05/2019 30/05/2022 Đáp ứng GPP 53/16/CB-
CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng

213

Quầy thuốc 
Phương Anh - 
Bảo Lâm trực 
thuộc Công ty 

dược phẩm 
và VTYT 

Phương Anh

Lâm Thị Quỳnh Trung cấp 
Dược

Lô 01,02, Chợ 
Trung tâm, Khu 3, 
Thị trấn Pác Miầu, 
Huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

100(19)/ĐKK
DD-CB 30/05/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc 
thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ 
(Trừ các thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
khác, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ theo quy định) bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh 20C - 

80C.

109(19)/
SYT-
GPP

30/05/2019 30/05/2022 Đáp ứng GPP 34/15/CB-
CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 

Cao Bằng

214

Nhà thuốc số 
3 trực thuộc 
Công ty CP 

Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Bế Thị Quyên Đại học 
dược

Phố Hoằng Bó, 
Thị trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0152/ĐKKD
D-CB 08/06/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 
độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

184/CB-
GPP 08/06/2021 08/06/2024 Đáp ứng GPP 0212/CCHN-

D-SYT-CB 04/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng



215 Nhà Thuốc 
Hàm Kết Nông Thị Quán Đại học 

Dược

Thị trấn Hùng 
Quốc, huyện Trà 
Lĩnh,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0015/ĐKKD
D-CB 26/09/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc (bao gồm Thuốc thành 
phẩm; Thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2°C – 8°C); 
Sinh phẩm.

19/CB-
GPP 26/09/2019 26/09/2022 Đáp ứng GPP 153/CB-

CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

216 Nhà Thuốc 
Huy Khôi

Nông Thị 
Phượng

Đại học 
Dược

Khu 2, Thị Trấn 
Đông Khê, Huyện 
Thạch An, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

80/18/ĐKKD-
CB 28/05/2018 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

187/CB-
GPP 08/6/2021 08/6/2024 Đáp ứng GPP 98/18/CCHN

-D-SYT-CB 09/04/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

217

Nhà thuốc số 
1 Phương 
Anh trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 

Phương Anh

Trương Thị 
Phượng

Đại học 
Dược

Số 73, Phố Kim 
Đồng, P. Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng,Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
Thuốc

163/ĐKKDD-
CB 13/01/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

14(18)/S
YT-GPP 13/02/2019 13/02/2022 Đáp ứng GPP 89/18/CCHN

-D-SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

218 Nhà Thuốc 
Chính Phương

Hoàng Minh 
Phương

Đại học 
Dược

Tổ 13 Phường Tân 
Giang, Thành Phố 

Cao Bằng,Tỉnh 
Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0104/ĐKKD
D-CB 07/11/2023 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh phẩm y tế.

447/CB-
GPP 07/11/2023 07/11/2026 Đáp ứng GPP 0396/CCHN-

D-SYT-CB 17/10/2023 Sở Y tế 
Cao Bằng

219 Nhà Thuốc 
Dương Phanh

Dương Thị 
Phanh

Đại học 
Dược

Tổ 2, Thị trấn 
nguyên Bình, 

Huyện Nguyên 
Bình,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

52/16/CB-
ĐKKD 15/03/2016 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

100(19)/
SYT-
GPP

25/04/2019 25/04/2022 Đáp ứng GPP 49/CB-
CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng

220

Nhà thuốc 
Trung tâm y 
tế huyện Hòa 

An

Hoàng Thị Hiền Đại học 
Dược

Xóm Bế Triều 1, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0159/ĐKKD
D-CB 05/3/2024 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

201/CB-
GPP 05/3/2024 21/06/2024 Đáp ứng GPP 20/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

221

Nhà thuốc 
Phương Anh 

trực thuộc 
Công ty dược 
phẩm và vật 

tư y tế 
Phương Anh

Phương Thị 
Ngoan

Đại học 
Dược

Km 2, phường 
Tân Giang, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng.

Nhà 
Thuốc

69(18)/ĐKK
DD-CB 13/02/2019 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

263/CB-
GPP 11/01/2022 13/02/2022 Đáp ứng GPP 162/CB-

CCHND 05/06/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

222

Quầy thuốc 
số 3 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Anh Thị Kim 
Ngân

Cao đẳng 
dược

Chợ Trung tâm, 
thị trấn Bảo Lạc, 
huyện Bảo lạc, 
Tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

32/CB-
ĐKKD 10/10/2016 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc; Thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh 2oC-

8oC;

1963/CB
-GPP 16/6/2021 16/6/2024 Đáp ứng GPP 72/16/CB-

CCHND 16/04/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng



223

Quầy thuốc 
số 20 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Phan Thị Nga Trung cấp 
Dược

Thị Trấn Trà Lĩnh, 
huyện Trùng 

Khánh,Tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0006/ĐKKD
D-CB 26/08/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

209/CB-
GPP 28/6/2021 28/6/2024 Đáp ứng GPP

107/18/CCH
N-D-SYT-

CB
23/08/2018 Sở Y tế 

Cao Bằng

224

Quầy thuốc 
số 19 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Nông Thị Mận Trung cấp 
Dược

Thị trấn Trùng 
khánh, huyện 

Trùng khánh,Tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

10/CB-
ĐKKD 24/06/2015 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

204/CBB
T-GPP 28/06/2021 28/06/2024 Đáp ứng GPP 09/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

225

Quầy thuốc 
số 10  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Lục Thị Ly Ly Trung cấp 
Dược

Bản riềng, Xã 
Hưng Đạo, Huyện 
Bảo Lạc, Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

59/16/CB-
ĐKKD 10/10/2016 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

346/CB-
GPP 22/9/2022 22/9/2025 Đáp ứng GPP 73/16/CB-

CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

226

Nhà thuốc 
Bệnh viện đa 
khoa Huyện 

Hà Quảng

Trần Thị Luận Đại học 
Dược

Thị trấn Xuân 
Hòa,Huyện Hà 
Quảng,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

57/CB-
ĐKKD 03/08/2017 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2oC-8oC; Sinh phẩm y 

tế

140/CB-
GPP 09/12/2020 09/12/2023 Đáp ứng GPP 56/CB-

CCHND 09/01/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

227
Nhà 

thuốcTùng 
Lâm

Triệu Hoàng 
Duyến

Đại học 
Dược

Xóm Đôn Trương, 
Thị Trấn Xuân 
Hòa, Huyện Hà 

Quảng, Tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0189/ĐKKD
D-CB 13/8/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

220/CB-
GPP 13/8/2021 12/07/2024 Đáp ứng GPP 0167/CCHN-

D-SYT-CB 08/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

228 Nhà thuốc 
Trung Kiên Trịnh Xuân Lợi Đại học 

Dược

số 47, Tổ19, 
Phường Sông 

Bằng,thành phố 
Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

161/CB-
ĐKKD 27/12/2016 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

397/CB-
GPP 29/03/2023 29/03/2026 Đáp ứng GPP 160/CB-

CCHND 26/12/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

229 Nhà Thuốc 
Mai Chi

Nghiêm Thị 
Mai Chi

Đại học 
Dược

Tổ 6, Thị trấn 
Trùng Khánh, 
Huyện Trùng 

Khánh,Tỉnh Cao 
Bằng

Nhà 
thuốc

0059/ĐKKD
D-CB 19/9/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc (bao gồm Thuốc thành 
phẩm; Thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2°C – 8°C); 
Sinh phẩm y tế.

342/CB-
GPP 19/9/2022 19/9/2025 Đáp ứng GPP 0132/CCHN-

D-SYT-CB 19/8/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

230 Nhà thuốc 
Dũng Thu Lê Thị Lan Thu Đại học 

Dược

Số nhà 19, tổ dân 
phố 02, phường 

Sông Bằng, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0024/ĐKKD
D-CB 26/8/2022 Xét hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 

2°C - 8°C (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất; sinh 

phẩm. Không bao gồm: thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ)

32/CB-
GPP 26/8/2022 08/11/2022 Đáp ứng GPP 95/18/CCHN

-D-SYT-CB 09/04/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



231 Nhà thuốc 
Hoàng Lan Đinh Thị Loan Đại học 

Dược

số 021, Tổ 6, 
Phường Tân 

Giang, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

93/ĐKKDD-
CB 08/07/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

319/CB-
GPP 25/07/2022 25/07/2025 Đáp ứng GPP 92/CB-

CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

232

Quầy thuốc 
số 18 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Nông Thị Tú Trung cấp 
Dược

Xóm Bản Rạ, Xã 
Đàm Thủy, Huyện 

Trùng Khánh, 
Tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0092/ĐKKD
D-CB 14/9/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

113/CB-
GPP 14/09/2020 16/07/2021 Đáp ứng GPP 0165/CCHN-

D-SYT-CB 17/08/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

233 Nhà thuốc 
Hương Giang Đỗ Thu Hà Đại học 

dược

Số nhà 061, tổ 5, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0209/ĐKKD
D-CB 17/01/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

268/CB-
GPP 17/01/2022 17/01/2025 Đáp ứng GPP 0350/CCHN-

D-SYT-CB 05/12/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

234

Nhà thuốc 
103 Trực 

thuộc Công ty 
cổ phần bệnh 
viện Quốc tế 

103CB- 
Phòng khám 
đa khoa Hữu 
Nghị 103 Cao 

Bằng

Hoàng Văn 
Lâm

Đại học 
Dược

Số 89, Tổ11,P. 
Sông Bằng,Thành 

phố Cao Bằng, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0118/ĐKKD
D-CB 14/12/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; 
Thuốc độc; Thuốc và dược chất trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 
danh mục chất bị cấm sử dụng trong 
một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc 
danh mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
khác, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ theo quy định) bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh 20C - 

80C. Dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền bảo quản ở điều kiện 

thường.

298/CB-
GPP 16/5/2022 16/5/2025 Đáp ứng GPP 16/CB-

CCHND 22/06/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

235 Nhà Thuốc 
Khánh Chi Hoàng Thị Thu Đại học 

dược

Hoằng Bó, Thị 
trấn Nước Hai , 
huyện Hòa An, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0259/ĐKKD
D-CB 30/9/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

395/CB-
GPP 09/3/2023 09/3/2026 Đáp ứng GPP 0215/CCHN-

D-SYT-CB 05/9/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

236
Nhà thuốc 

Bệnh viện Y 
học cổ truyền

Triệu Thị Kiều Đại học 
Dược

Tổ 5, P.Tân 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0154/ĐKKD
D-CB 09/6/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm, bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 
được phép lưu hành đối với các thuốc 
bảo quản ở điều kiện thường (không 

bao gồm: thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện, thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 
thuốc phóng xạ).

188/CB-
GPP 09/6/2021 09/6/2024 Đáp ứng GPP 0252/CCHN-

D-SYT-CB 19/5/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

237 Nhà thuốc 
Ngọc Hân

Hoàng Thị 
Khuyên

Đại học 
Dược

Tổ 21, Phường Đề 
Thám, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

75/18/ĐKKD
D-CB 17/04/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

280/CB-
GPP 14/04/2022 14/04/2025 Đáp ứng GPP 94/18/CCHN

-D-SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



238 Nhà Thuốc 
Việt Khánh Đào Văn Hoàn Đại học 

dược

Số 042, Phố Xuân 
Trường, P. Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0181/ĐKKD
D-CB 10/08/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường (bao gồm cả thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

235/CB-
GPP 10/08/2021 10/08/2024 Đáp ứng GPP 0048/CCHN-

D-SYT-CB 22/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

239

Nhà thuốc 
Bảo Lan  trực 
thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Sầm Thị Khoan Đại học 
Dược

Số 043, Phố cũ, tổ 
3, Phường Hợp 

Giang,Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

99/19/ĐKKD
D-CB 30/05/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược, 
sinh phẩm, dược liệu, Thuốc dược 

liệu, Thuốc cổ truyền

108(19)/
SYT-
GPP

30/05/2019 30/15/2022 Đáp ứng GPP 84/17/CCHN
-D-SYT-CB 25/12/2017 Sở Y tế 

Cao Bằng

240

Nhà thuốc 
Trung tâm Y 

tế huyện Phục 
Hòa

Tôn Thị Huyền Đại học 
Dược

Thị trấn Hòa 
Thuận, Huyện 
Phục Hòa,Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0041/ĐKKD
D-CB 27/12/2016 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2oC-8oC; Sinh phẩm y 

tế

52/CB-
GPP 24/12/2019 24/12/2022 Đáp ứng GPP 77/16/CB-

CCHND 26/12/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

241

Quầy thuốc 
số 19 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Quách Thị 
Huyền

Trung cấp 
Dược

Xã Sóc Hà, huyện 
Hà Quảng,Tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

07/15/ĐKKD
D-CB 13/06/2018 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

204/CB-
GPP 28/06/2021 28/06/2024 Đáp ứng GPP 30/15/CB-

CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

242 Nhà Thuốc 
Thu Trang

Mã Thị Thu 
Trang

Đại học 
dược

Tổ 1, P. Tân 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0203/ĐKKD
D-CB 14/10/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

221/CB-
GPP 14/10/2021 12/7/2024 Đáp ứng GPP 100/CB-

CCHND 22/06/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

243 Nhà Thuốc 
thuốc Tốt

Đinh Thị 
Thanh Huyền

Đại học 
Dược

Số 128, Tổ 7, p. 
Sông Hiến, Thành 

phố Cao Bằng, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0009/ĐKKD
D-CB 16/08/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc bao gồm (Thuốc thành 
phẩm, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

chất gây nghiện; Thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần; Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất); 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2oC-8oC ; Sinh phẩm y 

tế.

09/CB-
GPP 16/08/2019 16/08/2022 Đáp ứng GPP 06/SYT-

CCHND 09/06/2014 Sở Y tế 
Cao Bằng

244

Quầy thuốc 
số 18 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Lục Thị Hường Trung cấp 
Dược

Thị Trấn Trùng 
Khánh, huyện 

Trùng Khánh,Tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

137/CB-
ĐKKD 24/06/2015 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

207/CB-
GPP 28/06/2021 28/06/2024 Đáp ứng GPP 136/CB-

CCHND 22/06/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng



245

Quầy thuốc 
số 5 thuộc 
Công ty CP 

Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Nguyễn Hằng 
Nga

Trung cấp 
dược

Phố Cao Bình, xã 
Hưng Đạo ,thành 

phố Cao Bằng,tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0148/ĐKKD
D-CB 13/5/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuôc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

178/CB-
GPP 09/6/2021 09/6/2024 Đáp ứng GPP 62/16/CB-

CCHN 04/8/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

246

Quầy thuốc 
số 4  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Hứa Thị Thu 
Hương

Trung cấp 
Dược

Chợ Bằng Ca,Xã 
Lý Quốc, huyện 

Hạ Lang,Tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

11/15/CB-
ĐKKD 24/06/2015 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

48/18/SY
T-GPP 15/06/2018 15/06/2021 Đáp ứng GPP 38/15/CB-

CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

247

Quầy thuốc 
số 11  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Mông Thị Huế Trung cấp 
Dược

Thị trấn Thanh 
Nhật, Huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0010/ĐKKD
D-CB 16/08/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Hóa dược, đông 
dược, sinh phẩm y tế, thuốc bảo quản 
ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 

từ 2°C- 8°C.

10/CB-
GPP 16/08/2019 16/08/2022 Đáp ứng GPP 28/15/CB-

CCHND 16/04/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

248
Nhà thuốc 

Bệnh viện đa 
khoa Hạ Lang

Đặng Ngọc  
Hoàng

Đại học 
Dược

Thị trấn Thanh 
Nhật, huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

95(19)/ĐKK
DD-CB 10/01/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

91(19)/S
YT-GPP 10/01/2019 10/01/2022 Đáp ứng GPP 93/18/CCHN

-D-SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

249 Nhà thuốc 
Huy Hoàng

Nông Đoạn 
Hoàng

Đại học 
Dược

Số 016  Phố Kim 
Đồng, P. Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng,Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0018/ĐKKD
D-CB 25/10/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành 
phẩm,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc 
bảo quản ở điều kiện thường và điều 
kiện lạnh 2độC - 8độC. Sinh phẩm Y 

tế

317/CB-
GPP 25/07/2022 25/07/2025 Đáp ứng GPP 149/CB-

CCHND 04/08/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

250 Nhà Thuốc 
Trung Nghiệp Trần Tú Hoài Đại học 

Dược

Tổ 32, P. Hợp 
Giang,Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

95/ĐKKD-
CB 29/10/2018 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

256/CB-
GPP 04/10/2021 04/10/2024 Đáp ứng GPP 97/18/CCHN

-D-SYT-CB 09/04/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

251
Nhà Thuốc 

TTYT Thành 
Phố

Hoàng Thị Hòa Đại học 
Dược

Tổ 4, P. Sông 
Bằng, thành phố 
Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0016/ĐKKD
D-CB 07/10/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

21/SYT-
GPP 07/10/2019 13/02/2022 Đáp ứng GPP 58/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng



252

Nhà thuốc 
Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Cao 

Bằng

Lê Thị Triều Đại học 
Dược

KM2, Tổ 15, P 
Tân Giang, thành 

phố Cao 
Bằng,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0048/ĐKKD
D-CB 21/01/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

77/CB-
GPP 27/05/2020 27/05/2023 Đáp ứng GPP 1490/CCHN-

D-SYT-CB 12/09/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

253

Quầy thuốc 
trực thuộc 

Trung tâm Y 
tế huyện Bảo 

Lâm

Dương Thị Hoa Trung cấp 
Dược

Khu 2, Thị trấn 
Pác Miầu, huyện 
Bảo Lâm,Tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

53(16)/ĐKK
DD-CB 30/05/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

316/CB-
GPP 25/07/2022 25/07/2025 Đáp ứng GPP 50/16/CB-

CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

254 Nhà Thuốc 
Thu Hiền Phạm Thu Hiền Đại học 

Dược

SN 052, tổ 7, 
phường Sông 

Hiến, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0188/ĐKKD
D-CB 13/08/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

218/CB-
GPP 12/7/2021 12/7/2024 Đáp ứng GPP 249/BK-

CCHND 24/11/2016 Sở Y tế Bắc 
Kạn

255

Quầy thuốc 
số 5  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 

phẩm Bảo Lan

Lê Khắc Hướng Trung cấp 
Dược

Thị Trấn Xuân 
Hòa, Huyện Hà 
Quảng,Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0005/ĐKKD
D-CB 03/12/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

376/CB-
GPP 05/12/2022 05/12/2025 Đáp ứng GPP 0012/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

256

Quầy thuốc 
số 8 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Thẩm Văn 
Đoàn

Trung cấp 
Dược

Pò Tấu, Chí Viễn, 
H. Trùng 

Khánh,Tỉnh Cao 
Bằng

Quầy 
thuốc

0037/ĐKKD
D-CB 09/12/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

48/CB-
GPP 09/12/2019 30/08/2022 Đáp ứng GPP 0004/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

257

Quầy thuốc 
số 28 thuộc 
Công ty cổ 

phần dược và 
vật tư y tế 
Cao Bằng

Nguyễn Thị Hà Trung cấp 
Dược

Thị trấn Thanh 
Nhật, Huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0007/ĐKKD
D-CB 03/8/2022 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

332/CB-
GPP 03/08/2022 03/8/2025 Đáp ứng GPP

116/19/CCH
N-D-SYT-

CB
08/07/2019 Sở Y tế 

Cao Bằng

258 Nhà thuốc 
Dũng Thu 2 Tô Phương Hà Đại học 

Dược

Tổ 3, phường 
Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0068/ĐKKD
D-CB 06/07/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

86/CB-
GPP 06/07/2020 06/07/2023 Đáp ứng GPP 013/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

259

Quầy thuốc 
số 1  trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Nông Thị Thiên Trung cấp 
Dược

Thị trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An,tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0034/ĐKKD
D-CB 03/12/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

44/CB-
GPP 03/12/2019 03/12/2022 Đáp ứng GPP 0015/CCHN-

D-SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

260

Quầy thuốc 
số 2 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Lại Hồng 
Đương

Trung cấp 
Dược

Phố Hồng Thái 
Mới, thị trấn 
Quảng Uyên, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0080/ĐKKD
D-CB 16/06/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

199/CB-
GPP 16/06/2021 16/06/2024 Đáp ứng GPP 33/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng
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Quầy thuốc 
số 20 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Nguyễn Kim 
Dung

Trung cấp 
Dược

Chợ Huyện Trà 
Lĩnh, Thị Trấn 

Hùng Quốc, 
Huyện Trà Lĩnh, 
Tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0178/ĐKKD
D-CB 9/8/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường

232/CB-
GPP 9/8/2021 9/8/2024 Đáp ứng GPP 46/CCHN-D-

SYT-CB 13/06/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

262 Nhà Thuốc 
Đỗ Dũng

Đỗ Thị Thanh 
Dung

Đại học 
Dược

Tổ 4, Phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0017/ĐKKD
D-CB 11/10/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành 
phẩm,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc 
bảo quản ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh 2độ C - 8độ C. Sinh phẩm Y 
tế

345/CB-
GPP 22/9/2022 22/9/2025 Đáp ứng GPP 70/16/CB-

CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

263

Quầy thuốc 
Phương Anh 

thuộc Công ty 
dược phẩm 

và vật tư y tế 
Phương Anh

Đàm Thị Liễu Cao đẳng 
dược

Phố Mới, thị trấn 
Quảng Uyên, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0115/ĐKKD
D-CB 27/7/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm: thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, 

271/CB-
GPP 11/02/2022 11/02/2025 Đáp ứng GPP 0259/CCHN-

D-SYT-CB 6/7/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

264 Nhà thuốc 
Ngọc Linh

Hoàng Thị Kim 
Dung

Đại học 
Dược

Tổ 11, Phường 
Sông Bằng, Thành 

Phố Cao Bằng, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

10/ĐKKDD-
CB 10/01/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

260/CB-
GPP 29/12/2021 29/12/2024 Đáp ứng GPP 09/CB-

CCHND 22/06/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

265

Quầy thuốc 
số 23 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Bế Thị Dính Trung cấp 
Dược

Xóm Đoàn Kết, 
Thị trấn Thông 
Nông, huyện 

Thông Nông,tỉnh 
Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0011/ĐKKD
D-CB 20/08/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Thuốc thành phẩm; Bán lẻ 
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; Thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần; Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất;

11/CB-
GPP 20/08/2019 20/08/2022 Đáp ứng GPP

117/19/CCH
N-D-SYT-

CB
08/07/2019 Sở Y tế 

Cao Bằng

266 Nhà thuốc Lê 
Hiếu Nông Thị Diệu Đại học 

Dược

Xóm 3, Nam 
Phong, Xã Hưng 
Đạo, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

98(19)/ĐKK
DD-CB 25/04/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

99(19)/S
YT-GPP 25/04/2019 25/04/2022 Đáp ứng GPP 476/CCHN-

D-SYT-TNG 26/10/2018
Sở Y tế 

Thái 
Nguyên
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Quầy thuốc 
Phương Anh 

thuộc Công ty 
dược phẩm 

và vật tư y tế 
Phương Anh

Sạch Thị 
Hường

Cao đẳng 
dược

Tổ 4, thị trấn 
Nguyên Bình, 
huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0134/ĐKKD
D-CB 11/03/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc 
thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ 
(Trừ các thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
khác, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ theo quy định) bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh 20C - 

80C.

272/CB-
GPP 11/02/2022 11/02/2025 Đáp ứng GPP 0236/CCHN-

D-SYT-CB 05/02/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

268 Nhà Thuốc 
Hà Danh Nông Văn Danh Đại học 

Dược

Tổ 14, phường 
Tân Giang, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

72/CB-
ĐKKD 15/03/2016 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

26(19)/S
YT-GPP 01/04/2019 01/04/2022 Đáp ứng GPP 71/CB-

CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

269

Quầy thuốc 
số 25 thuộc 
Công ty CP 

Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Đinh Thu Hằng Cao đẳng 
dược

Thị Trấn Bảo Lạc, 
Huyện Bảo 

Lạc,Tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0186/ĐKKD
D-CB 13/8/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 
đơn đối với các thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

240/CB-
GPP 13/8/2021 12/08/2024 Đáp ứng GPP 0266/CCHN-

D-SYT-CB 23/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

270 Nhà Thuốc 
Trung Cao

Đàm Trung  
Cao

Đại học 
Dược

Số nhà 107, Tổ 3, 
Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao 
Bằng,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0065/ĐKKD
D-CB 19/06/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa 
dược,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc 
thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ 

(Trừ các thuốc phóng xạ, đồng vị 
phóng xạ theo quy định) bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh 

20C - 80C. Sinh phẩm

84/CB-
GPP 19/06/2020 19/06/2023 Đáp ứng GPP 14/CB-

CCHND 25/06/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

271

Quầy thuốc 
số 01 trực 

thuộc Công ty 
CP Dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Nông Thị Bơm Trung cấp 
Dược

xã Tam Kim, 
huyện Nguyên 
Bình,Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc

0122/ĐKKD
D-CB 22/12/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn

148/CB-
GPP 22/12/2020 22/12/2023 Đáp ứng GPP 27/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

272 Nhà Thuốc 
Ánh Tuyết

Đặng Thu 
Trang

Đại học 
dược

Tổ 3, Phường 
Ngọc Xuân, 

Thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

0141/ĐKKD
D-CB 30/3/2021 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

318/CB-
GPP 25/07/2022 25/07/2025 0002 30/08/2019 Sở Y tế 

Cao Bằng
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Quầy thuốc 
số 2 trực 

thuộc Công ty 
TNHH dược 
phẩm Bảo 

Lan 88

Lãnh Thị Bờ Trung cấp 
Dược

Mỏ sắt, xã Dân 
chủ, huyện Hòa 

An,Tỉnh Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0077/ĐKKD
D-CB 31/07/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2°C – 8°C; Sinh phẩm y 

tế.

96/CB-
GPP 31/07/2020 31/07/2023 Đáp ứng GPP 82/CB-

CCHND 09/07/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

274 Nhà Thuốc 
Thanh Long Đỗ Đức Bằng Đại học 

Dược

Số 011,Tổ 06, 
Phường Sông 

Bằng, thành phố 
Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0123/ĐKKD
D-CB 30/12/2020 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2oC-8oC

137/CB-
GPP 01/12/2020 01/12/2023 Đáp ứng GPP 07/CCHND-

CB 09/12/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

275

Quầy Thuốc 
số14 trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm 
và VTYT 
Trần Nga

Nông Thị Bản Trung cấp 
Dược

Thị Trấn Thanh 
Nhật, Huyện Hạ 
Lang, Tỉnh Cao 

Bằng

Quầy 
thuốc 74/18 24/04/2018 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường

176/CB-
GPP 04/5/2021 04/5/2024 06/18/CCHN

-D-SYT-CB 09/04/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

276 Nhà Thuốc 
Hòa Bình Lê Tuấn Anh Đại học 

Dược

Số 04, Tổ 12, P. 
Hợp Giang, thành 
phố Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà 
thuốc

01/15/CB-
ĐKKD 23/03/2015 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm: 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

186/CB-
GPP 08/6/2021 08/6/2024 Đáp ứng GPP 19/CB-

CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

277 Nhà Thuốc 
Ngọc Xuân

Triệu Thị Tuyết 
Minh

Đại học 
Dược

Kiốt số 09, chợ 
Ngọc Xuân, tổ dân 

phố 9, phường 
Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0001/ĐKKD
D-CB 09/02/2023 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép 
lưu hành đối với các thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường (không bao gồm  
thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

330/CB-
GPP 09/02/2023 01/8/2025 Đáp ứng GPP 0057/CCHN-

D-SYT-CB 16/12/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

278 Nhà Thuốc 
Hà Chi

Nguyễn Thị 
Hoài An

Đại học 
Dược

Tổ 13, Phường 
Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà 
thuốc

0039/ĐKKD
D-CB 19/12/2019 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc thành 
phẩm,Thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc 
bảo quản ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh 2 độ C - 8độC. Sinh phẩm Y 
tế

50/CB-
GPP 19/12/2019 19/12/2022 Đáp ứng GPP 156/CB-

CCHND 19/02/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

279 Nhà Thuốc 
Bình An

Nguyễn Thị 
Kiều An

Đại học 
Dược

Xóm Đà Lạn, xã 
Bế Triều, Huyện 
Hòa An,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà 
thuốc

08/15/CB-
ĐKKD 25/12/2017 Xét Hồ sơ Sở Y tế Cao 

Bằng

Bán lẻ thuốc  thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C

162/CB-
GPP 18/03/2021 18/03/2024 Đáp ứng GPP 36/15/CB-

CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng


